III. BIỂU MẪU DỰ TOÁN
III.1. BẢNG MỤC LỤC KHÁI QUÁT (SƠ BỘ)
Bảng A 01 Bảng mục lục khái quát (sơ bộ)
	Chương
	Công trình & Tên chi phí
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	Phần thứ nhất Chi phí tĩnh
	km
	

	
	Trong đó: 
I. Chi phí xây dựng
	km
tuyến chính
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	km  tuyến chính
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	km  tuyến chính
	

	
	IV. Các chi phí khác
	km  tuyến chính
	

	
	V. Giá trị tăng thêm
	km  tuyến chính
	

	
	VI. Chi phí dự phòng cơ bản
	km  tuyến chính
	

	1
0101
	Chi phí di dời và giải phóng mặt bằng
	km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	km  tuyến chính
	

	
	1. Cải tạo đường hiện có
	km
	Là các chi phí liên quan phát sinh do việc cải tạo, xây dựng lại, san bằng, v.v. các con đường hiện có, Bao gồm chi phí cầu vượt (ống) và đường dẫn ở hai đầu

	
	(1) Đường cấp cao
	km
	Bao gồm đường đô thị, là quá trình cải tạo và xây dựng lại đường hiện có để đảm bảo an toàn giao thông và thi công

	
	1. Nền đường
	km
	

	
	(1) Đất
	m³
	

	
	(2) Đá
	m³
	

	
	(3) Vật liệu nhóm A, B
	m³
	

	
	(4) Đất sét thấm nước
	[bookmark: _Hlk203223599]m³
	

	
	(5) Các công trình phụ trợ nền đường
	NDT
	

	
	1) Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	2) Đá dăm
	m³
	

	
	3) Bê tông
	m³
	

	
	4) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	5) Bảo vệ cảnh quan (trồng cây xanh)
	m²
	

	
	6) Xử lý nền đất yếu
	NDT
	

	
	2. Mặt đường
	[bookmark: _Hlk203223589]m²
	

	
	(1) Lớp trên
	m²
	

	
	(2) Lớp dưới
	m²
	

	
	(3) Lớp bề mặt
	m²
	

	
	1) Mặt đường bê tông nhựa
	m²
	

	
	2) Mặt đường bê tông xi măng
	m²
	

	
	3. Cầu (xx nhịp)
	m²
	

	
	(1) Kết cấu dưới
	m³
	

	
	1) Móng
	m³
	

	
	① Móng nông
	m³
	

	
	② Mố trụ
	m³
	

	
	③ Cọc ép
	M
	

	
	④ Cọc khoan nhồi
	M
	

	
	⑤ Ống vách
	M
	

	
	2) Thân trụ
	m³
	

	
	(2) Kết cấu trên
	m²
	

	
	1) Dầm giản đơn
	m²
	

	
	2) Dầm liên tục
	m²
	

	
	3) Dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực
	m²
	

	
	4) Cầu vòm
	m²
	là phần kết cấu chịu lực phía trên bệ đỡ và vòm

	
	5) Cầu treo
	m²
	Bao gồm cáp treo và bản mặt cầu

	
	6) Cầu dây văng
	m²
	

	
	7) Các loại cầu khác
	m²
	

	
	8) Gối cầu
	NDT
	

	
	9) Mặt cầu
	m²
	Bao gồm mặt xe chạy, vỉa hè, lớp chống thấm, khe co giãn, gối kê ống (lỗ), rãnh thoát nước, lan can, dải phân cách giữa, dải phân cách bên, biển báo, vạch kẻ đường, biển tên cầu, v.v.

	
	① Mặt cầu thép
	m²
	

	
	② Mặt cầu bê tông
	m²
	

	
	(3) Các công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	1) Đất
	m³
	

	
	2) Đá
	m³
	

	
	3) Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	4) Đá dăm
	m³
	

	
	5) Bê tông
	m³
	

	
	6) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	7) Đắp đất sau mố và thân trụ
	m³
	

	
	8) Khác
	NDT
	

	
	4. Cống hộp
	M
	

	
	5. Hầm
	M
	

	
	(1) Đào hầm
	m³
	

	
	(2) Gia cố
	m³
	

	
	1) Bê tông phun
	m³
	

	
	2) Lưới thép
	Tấn
	

	
	(3) Lót hầm
	m³
	

	
	(4) Công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	1. Các công trình dọc tuyến
	km
	

	
	(2) Đường không cùng cấp
	m²
	Bao gồm đường đất gia cố và đường không cùng cấp có mặt đường nhựa, bê tông xi măng,...

	
	(3) Đường đất
	m²
	

	
	(4) Công trình vượt đường
	NDT
	là các công trình vượt đường hiện có để đảm bảo giao thông, thi công và vận hành an toàn

	
	2. Xử lý bãi thải (đất đá)
	NDT
	Bao gồm các loại chi phí xử lý bãi thải đất đá

	
	(1) Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	(2) Đá dăm
	m³
	

	
	(3) Bê tông
	m³
	

	
	(4) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	(5) Trồng cây xanh
	NDT
	

	
	(6) Khác
	NDT
	

	
	3. Phục hồi mặt bằng tạm thời
	ha
	

	
	4. Thoát nước tổng hợp nút giao khác mức
	Vị trí
	Bao gồm nhà trạm bơm thoát nước, các công trình thoát nước

	
	5. Phá dỡ và đào bỏ gốc cây
	Cây
	Chỉ các chi phí phát sinh do việc phá dỡ, đào bỏ gốc cây hoặc di dời cây cối trong quá trình thi công chính thức công trình xây dựng đường sắt. Nếu chi phí này đã Bao gồm trong chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thì không tính.

	
	6. Nắn dòng chảy (kênh mương)
	NDT
	Chỉ các chi phí liên quan đến các biện pháp thi công cần thiết do việc xây dựng chính thức công trình đường sắt mà phải tiến hành nắn dòng, cải tạo, di dời, phòng hộ đối với sông, suối hiện có.

	
	7. Chi phí thu gom và xử lý rác thải
	NDT
	Chỉ chi phí thu gom và xử lý rác thải sau khi phá dỡ các công trình phục vụ thi công chính thức công trình đường sắt. Nếu chi phí này đã Bao gồm trong chi phí đền bù di dời thì không tính.

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	Bao gồm thiết bị trạm bơm thoát nước

	
	IV. Các chi phí khác
	NDT
	

	
	1. Chi phí thu hồi (thuê) đất và bồi thường giải phóng mặt bằng
	Km  tuyến chính
	Chỉ các chi phí phải trả để thu hồi đất vĩnh viễn cho công trình đường sắt, Bao gồm chi phí bồi thường đất, chi phí hỗ trợ di dời và chi phí bồi thường hoa màu; chi phí đóng hoặc phát sinh bảo hiểm thất nghiệp cho người nông dân mất đất; chi phí khai hoang đất hoặc chi phí cân bằng diện tích đất canh tác bị chiếm dụng; thuế đất nông nghiệp bị chiếm dụng; chi phí bồi thường di dời; chi phí sử dụng đất tạm thời; chi phí tổ chức công tác thu hồi đất; chi phí thẩm định đất; chi phí phục hồi rừng; chi phí bồi thường thiệt hại do khai thác khoáng sản; chi phí duy trì cân bằng nước và đất; chi phí phục hồi thảm thực vật; chi phí phục hồi vùng đất bị ô nhiễm, v.v.

	
	(1) Chi phí bồi thường thu hồi đất
	ha
	Chỉ chi phí bồi thường đất, chi phí hỗ trợ di dời và chi phí bồi thường hoa màu phát sinh do việc thu hồi đất vĩnh viễn; chi phí đóng hoặc phát sinh bảo hiểm thất nghiệp cho người nông dân mất đất; chi phí khai hoang đất hoặc chi phí cân bằng diện tích đất canh tác bị chiếm dụng; các loại thuế và phí đối với đất nông nghiệp bị chiếm dụng.

	
	(2) Chi phí bồi thường di dời
	NDT
	Chỉ chi phí bồi thường phát sinh do việc phá dỡ, di dời nhà cửa và các công trình phụ trợ, công trình công cộng đô thị trên đất thu hồi vĩnh viễn; chi phí khôi phục, xây dựng lại; các công trình đường ống hiện có phải cải tạo, di dời (kể cả sông); các công trình đường ống, trạm bơm, công trình cấp điện, thông tin liên lạc hiện có phải di dời; các công trình thủy lợi bị hư hại phải sửa chữa, phục hồi và gia cố bờ sông (Bao gồm phòng chống lũ); chi phí xây dựng lại giếng khoan, ruộng đất, công trình thủy lợi bị hư hại và chi phí sửa chữa, phục hồi nhà ở bị hư hại, v.v.

	
	1. Công trình kiến trúc
	NDT
	

	
	(1) Phá dỡ công trình
	NDT
	

	
	1) Nhà cửa
	m²
	

	
	① Nhà dân
	m²
	Có thể phân loại theo nhà ở thương mại và nhà ở trên đất tập thể.

	
	② Nhà máy, xí nghiệp và trường học
	m²
	

	
	③ Nhà cửa khác
	m²
	

	
	2) Các công trình kiến trúc khác
	NDT
	

	
	(2) Di dời do môi trường
	NDT
	

	
	Tiểu mục: (1) Phá dỡ công trình
	
	

	
	(3) Các chi phí di dời khác
	NDT
	

	
	Tiểu mục: (1) Phá dỡ công trình
	
	

	
	2. Đường dây thông tin liên lạc
	km
	Chỉ các chi phí liên quan phát sinh do việc di dời, cải tạo, v.v. các đường dây thông tin liên lạc hiện có.

	
	3. Đường dây điện lực
	km
	Chỉ các chi phí liên quan phát sinh do việc di dời, cải tạo, v.v. các đường dây điện lực hiện có.

	
	4. Đường ống cấp thoát nước
	km
	Chỉ các chi phí liên quan phát sinh do việc di dời, cải tạo, v.v. các đường ống cấp thoát nước hiện có.

	
	5. Đường ống dẫn dầu khí
	km
	Chỉ các chi phí liên quan phát sinh do việc di dời, cải tạo, v.v. các đường ống dẫn dầu khí hiện có.

	
	6. Các chi phí bồi thường khác
	NDT
	Bao gồm các chi phí bồi thường phát sinh do việc di dời, cải tạo (kể cả sông, suối) các đường ống hiện có; các công trình đường ống, trạm bơm, công trình cấp điện, thông tin liên lạc hiện có phải di dời; các công trình thủy lợi bị hư hại phải sửa chữa, phục hồi và gia cố bờ sông (Bao gồm phòng chống lũ); chi phí xây dựng lại giếng khoan, ruộng đất, công trình thủy lợi bị hư hại và chi phí sửa chữa, phục hồi nhà ở bị hư hại, v.v.

	
	7. Chi phí thu gom và xử lý rác thải
	NDT
	Chỉ chi phí thu gom và xử lý rác thải sau khi phá dỡ các công trình phục vụ thi công chính thức công trình đường sắt. Nếu chi phí này đã Bao gồm trong chi phí phá dỡ công trình thì không tính.

	
	(3) Chi phí sử dụng đất tạm thời
	ha
	Chỉ chi phí chiếm dụng tạm thời các loại đất cho công trình chính thức, Bao gồm bãi thải (đất đá) (Bao gồm bãi thải hầm), các công trình tạm quy mô lớn và công trình trung chuyển, và đất sử dụng tạm thời khác, Bao gồm chi phí thuê đất, chi phí bồi thường hoa màu, chi phí di dời (nhà cửa, các vật kiến trúc trên mặt đất, v.v.), chi phí quản lý và các chi phí khác liên quan đến đất đai, v.v. Liệt kê riêng theo mục đích sử dụng đất tạm thời.

	
	(4) Chi phí tổ chức công tác thu hồi đất
	NDT
	Chỉ chi phí nhân công của cán bộ các đơn vị có liên quan tại địa phương phối hợp công tác thu hồi đất trong quá trình thu hồi đất, chi phí thẩm định tài sản và chi phí quản lý đăng ký đất đai, v.v.

	
	(5) Phí sử dụng đất
	ha
	

	
	(6) Phí thẩm định đất
	ha
	

	
	(7) Chi phí phục hồi rừng
	ha
	

	
	(8) Chi phí bồi thường thiệt hại do khai thác khoáng sản
	NDT
	

	
	(9) Chi phí duy trì cân bằng nước và đất
	ha
	

	
	(10) Chi phí phục hồi thảm thực vật
	ha
	

	
	(11) Chi phí phục hồi vùng đất bị ô nhiễm
	ha
	

	
	2. Chi phí bồi thường hoa màu
	NDT
	Chỉ chi phí bồi thường hoa màu phát sinh sau khi xây dựng xong công trình chính thức ngoài ranh giới đường sắt.

	
	3. Chi phí phát triển quỹ đất
	ha
	

	
	4. Tường cách âm
	m²
	

	2
	Nền đường
	km chiều dài tuyến
	km chiều dài tuyến Bao gồm chiều dài trạm và ga

	0202
	 Đào đắp nền đường
	km chiều dài đoạn tuyến
	Bao gồm đào đường, đắp đường (Bao gồm cả đoạn chuyển tiếp), xử lý nền đất yếu, v.v. Không Bao gồm đào đất đá thân trụ cầu và đắp đất sau mố trụ.

	
	I. Chi phí xây dựng
	Phần
	

	
	1. Đất
	m³
	Không Bao gồm đất nhóm A, B và vật liệu nhóm A, B

	
	(1) Đất đào (bỏ đi)
	m³
	Đất đào trong phạm vi thiết kế nền đường, vận chuyển đến bãi thải

	
	1. Đào đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(2) Đất đào (tận dụng)
	m³
	Đất đào trong phạm vi thiết kế nền đường, vận chuyển đến bãi đắp tạm thời hoặc bãi vật liệu

	
	1. Đào đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(3) Đất đắp (tận dụng)
	m³
	Đất tận dụng để đắp, lu lèn, tưới nước, v.v., vận chuyển từ bãi đắp tạm thời đến vị trí đắp

	
	1. Đắp đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển đất (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(4) Đất đắp (vay mượn)
	m³
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp, lu lèn, tưới nước, v.v. đối với đất vay mượn.

	
	1. Đào đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển đất (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	2. Vật liệu nhóm A, B
	m³
	Vật liệu nhóm A, B, vật liệu cấp phối nhóm A, B.

	
	(1) Tận dụng
	m³
	Gia công vật liệu tận dụng, đắp, lu lèn, tưới nước, vận chuyển từ bãi gia công vật liệu đến vị trí đắp.

	
	1. Đào (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	2. Vận chuyển tăng cự ly (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(2) Vay mượn
	m³
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, gia công vật liệu, đắp, lu lèn, tưới nước, v.v. đối với vật liệu vay mượn.

	
	1. Đào (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	2. Vận chuyển tăng cự ly (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	3. Đá
	m³
	

	
	(1) Đào đá (bỏ đi)
	m³
	Đào đá trong phạm vi thiết kế nền đường, vận chuyển đến bãi thải.

	
	1. Nổ mìn đá
	m³
	Bao gồm nổ mìn tĩnh.

	
	2. Đào xúc đá (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	3. Tăng cự ly vận chuyển đá (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(2) Đào đá (tận dụng)
	m³
	Đào đá trong phạm vi thiết kế nền đường, vận chuyển đến bãi đắp tạm thời hoặc bãi gia công vật liệu.

	
	1. Nổ mìn đá
	
	Bao gồm nổ mìn tĩnh.

	
	2. Đào xúc đá (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	3. Tăng cự ly vận chuyển đá (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(3) Đá đắp (tận dụng)
	m³
	Bao gồm việc tận dụng đá khi thiết kế đắp đất đá (đắp, lu lèn, tưới nước, v.v.) và tận dụng đá khi thiết kế đắp nền đường (đắp, san gạt, v.v.), vận chuyển từ bãi đắp tạm thời đến vị trí đắp.

	
	1. Đắp đá (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển đá (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(4) Đá đắp (vay mượn)
	m³
	Bao gồm việc đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp, lu lèn, tưới nước, v.v. đối với đá vay mượn khi thiết kế đắp đất đá và việc đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp, san gạt, v.v. đối với đá vay mượn khi thiết kế đắp nền đường.

	
	1. Nổ mìn đá
	m³
	

	
	2. Đắp đá (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	(1) Thủ công
	m³
	

	
	(2) Cơ giới
	m³
	

	
	3. Tăng cự ly vận chuyển đá (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	4. Đất sét thấm nước
	m³
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp, lu lèn, tưới nước, v.v. đối với đất sét thấm nước.

	
	(1) Đào (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	1. Thủ công
	m³
	

	
	2. Cơ giới
	m³
	

	
	(2) Tăng cự ly vận chuyển (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	5. Đất cải tạo
	m³
	

	
	(1) Đất cải tạo tận dụng
	m³
	Phối liệu, trộn, đắp, lu lèn, tưới nước, vận chuyển từ bãi gia công vật liệu đến vị trí đắp.

	
	1. Đào đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	(2) Đất cải tạo vay mượn
	m³
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, phối liệu, trộn, đắp, lu lèn, tưới nước, v.v.

	
	1. Đào đất (cự ly vận chuyển ≤ 1km)
	m³
	

	
	2. Tăng cự ly vận chuyển (phần cự ly vận chuyển > 1km)
	m³
	

	
	6. Cấp phối đá dăm (sỏi sạn)
	m³
	

	
	(1) Lớp đáy
	m³
	Phối liệu, trộn, đắp, rải theo lớp, san gạt, tưới nước xi măng hoặc nước thường, lu lèn, thoát nước, sửa chữa lề đường và mái dốc.

	
	(2) Lớp chuyển tiếp
	m³
	

	
	1. Lớp chuyển tiếp nền đường - cầu
	m³
	

	
	2. Lớp chuyển tiếp nền đường - cống
	m³
	

	
	3. Lớp chuyển tiếp nền đường - tường chắn và tường hộ
	m³
	

	
	4. Lớp chuyển tiếp nền đường - đường hầm (toàn bộ nền)
	m³
	

	
	7. Bóc lớp đất mặt
	m²
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp.

	
	8. Đào bùn
	m³
	Đắp bờ Bao và tháo dỡ, hút nước, đào, xúc, vận chuyển, dỡ, thoát nước, đắp đất thải, chỉnh sửa.

	
	9. Đào đất đóng băng vĩnh cửu
	m³
	Đào, xúc, vận chuyển, dỡ, đắp đất thải, chỉnh lý, sửa chữa lề đường và mái dốc.

	
	Tiểu mục: (1) Đất đào (bỏ đi)
	
	

	0203
	Nền đường nhà ga
	km
	Đất đào đắp chính tuyến trong phạm vi nhà ga. Nội dung tương tự mục Đào đắp nền đường.

	
	I. Chi phí xây dựng
	Phần
	

	
	Tiểu mục: Đào đắp nền đường
	
	

	0204
	Công trình phụ trợ nền đường
	km
	Bao gồm các công trình phụ trợ và thoát nước (trừ hầm) trong phạm vi giữa các ga và trong ga, công trình xử lý nền đất yếu.

	
	I. Chi phí xây dựng
	NDT
	

	
	1. Công trình phụ trợ nền đường đoạn giữa các ga
	km
	

	
	(1) Kết cấu đỡ
	NDT
	Bao gồm các loại tường chắn, cọc chống trượt, v.v

	
	1. Cọc chống trượt
	m³
	

	
	2. Tường chắn trọng lực
	m³
	

	
	3. Tường chắn bản
	m³
	Không Bao gồm thanh neo dự ứng lực trong tường chắn có neo dự ứng lực.

	
	4. Tường chắn cừ
	m³
	

	
	5. Tường chắn có cốt
	m³
	Đất đắp trong tường chắn có cốt nên được tính vào mục Đất đào đắp giữa các ga hoặc Đất đào đắp nhà ga.

	
	(1) Mặt tường và móng
	m³
	

	
	(2) Neo
	tấn
	Phân loại theo loại neo.

	
	6. Tường chắn dạng hẫng, tường chắn vòm
	m³
	

	
	7. Đinh đất
	M
	Đắp gia cố lề đường, không Bao gồm lưới thép, bê tông phun và neo trong tường chắn cừ.

	
	8. Cáp dự ứng lực
	M
	Bao gồm cáp dự ứng lực, neo dự ứng lực, thanh neo dự ứng lực, cáp dự ứng lực trong tường chắn có neo dự ứng lực.

	
	9. Khung neo cừ
	m³
	

	
	10. Công trình phụ trợ tường chắn
	m³
	

	
	(1) Mũ tường chắn
	m³
	

	
	(2) Lan can tường chắn
	M
	Phân loại theo vật liệu.

	
	(3) Đắp đất sau tường chắn
	m³
	

	
	(4) Lớp chống thấm và khe co giãn tường chắn
	m²
	

	
	(5) Bê tông phun tường chắn
	m³
	Bao gồm lưới thép.

	
	(2) Xử lý nền đất yếu
	km
	Bao gồm xử lý nền đất yếu trong hầm.

	
	1. Đắp nền (lớp đệm)
	m³
	

	
	(1) Đá dăm
	m³
	

	
	(2) Cấp phối đá dăm
	m³
	Chỉ chi phí vật liệu đắp. Bao gồm đá dăm (đá phiến) và đá phiến xây, đá dăm, cấp phối đá dăm, vôi (xi măng) đất, vôi (vôi nghiền), cát, v.v.

	
	(3) Bê tông tươi
	m³
	

	
	(4) Vôi (xi măng) đất
	m³
	Bao gồm đất vôi 3:7, đất vôi 2:8, đất vôi, xi măng đất.

	
	(5) Đắp đá dăm
	m³
	Chỉ nguồn vật liệu và thành phần cấp phối tương tự như đá dăm nền đường, đá dăm

	
	2. Gia cố nền (lớp đệm)
	m²
	

	
	(1) Lu lèn
	m²
	

	
	(2) Đầm rung
	m²
	Bao gồm đầm rung nặng, đầm rung xung kích, v.v.

	
	3. Thoát nước ngầm
	NDT
	

	
	(1) Giếng cát (bắn nước) dạng Bao
	M
	

	
	(2) Tấm nhựa thoát nước
	M
	

	
	(3) Hút chân không
	m²
	

	
	(4) Đắp tải trước
	m³
	

	
	4. Cọc gia cố xi măng đất
	m
	

	
	(1) Cọc xi măng phun trộn
	m
	

	
	(2) Cọc xi măng đất phun trộn
	m
	Chỉ cọc xi măng đất phun trộn nhiều vòi phun

	
	(3) Cọc phun vữa
	m
	

	
	(4) Cọc phụt vữa
	m
	

	
	5. Cọc thay thế
	m
	

	
	(1) Cọc CFG
	m
	

	
	(2) Cọc bê tông cốt thép
	m
	Bao gồm cọc xoắn, cọc vặn.

	
	(3) Cọc xi măng đất đầm chặt
	m
	

	
	(4) Cọc xi măng đất trộn sâu dạng cột
	m
	

	
	(5) Cọc cát
	m
	

	
	(6) Cọc đá dăm
	m
	

	
	(7) Cọc vôi
	m
	

	
	(8) Cọc Bao tải
	m
	

	
	6. Cọc nhồi, cọc ép
	m
	

	
	(1) Cọc đúc sẵn
	m
	Bao gồm phương pháp ép tĩnh, phương pháp rung, phương pháp đóng.

	
	(2) Cọc ống bê tông cốt thép đổ tại chỗ
	m
	

	
	(3) Cọc ống thép
	m
	Bao gồm đổ bê tông trong ống vách.

	
	7. Kết cấu tấm
	m³
	

	
	(1) Thân tấm
	m³
	

	
	(2) Dầm đỡ
	m³
	

	
	(3) Bản kết cấu
	m³
	

	
	(4) Phòng hộ mái dốc (bằng phẳng)
	NDT
	

	
	1. Bê tông phun
	m²
	

	
	(1) Bê tông phun không có cốt
	m²
	

	
	(2) Bê tông phun có lưới thép
	m²
	Bao gồm lưới thép, không Bao gồm neo gia cố mái dốc.

	
	2. Vữa xi măng phun
	m²
	

	
	(1) Vữa xi măng phun không có cốt
	m²
	

	
	(2) Vữa xi măng phun có lưới thép
	m²
	Bao gồm lưới thép, không Bao gồm neo gia cố mái dốc.

	
	3. Bảo vệ cảnh quan (trồng cây xanh)
	NDT
	Bao gồm trồng cây xanh mái dốc, mặt bằng, dưới cầu, không Bao gồm trồng cây xanh tại bãi thải (đất đá).

	
	(1) Trải thảm cỏ
	m²
	

	
	(2) Rải hạt cỏ
	m²
	Không Bao gồm rải hạt cỏ trong lưới địa kỹ thuật.

	
	(3) Phun hạt cỏ
	m²
	

	
	(4) Phun hỗn hợp trồng cây
	m²
	Không Bao gồm neo gia cố mái dốc.

	
	(5) Trồng hoa cỏ
	m²
	

	
	(6) Trồng cây thân gỗ
	Nghìn cây
	

	
	(7) Trồng cây bụi
	Nghìn cây
	

	
	(8) Trồng cây con trong bầu
	Nghìn bầu
	

	
	(9) Trồng cỏ vetiver
	Nghìn cây
	

	
	(10) Túi trồng cây
	m²
	

	
	(11) Lưới địa sinh thái 3 chiều bảo vệ dốc
	m²
	

	
	4. Phòng hộ nền đường chống cát
	NDT
	

	
	(1) Đắp đất sét dính
	m³
	

	
	(2) Rải đá cuội (sỏi)
	m²
	

	
	(3) Trải cỏ, ô vuông cỏ
	m²
	

	
	(4) Cọc chắn cát
	m
	Phân loại theo vật liệu, không Bao gồm ô vuông cỏ địa kỹ thuật.

	
	(5) Tường chắn cát
	m
	

	
	(6) Rãnh chắn cát
	m
	

	
	(7) Hàng rào chắn cát
	m
	

	
	(8) Lưới thép gai
	m
	

	
	(9) Tường chắn gió
	m
	

	
	5. Lưới bảo vệ mềm cường độ cao
	m²
	

	
	(1) Lưới bảo vệ chủ động
	m²
	

	
	(2) Lưới bảo vệ thụ động
	m²
	

	
	(3) Lưới bảo vệ dẫn dòng
	m²
	

	
	6. Vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp
	m²
	Bao gồm tất cả vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp cho công trình phòng hộ.

	
	(1) Màng địa kỹ thuật phức hợp
	m²
	

	
	(2) Lưới địa kỹ thuật
	m²
	

	
	(3) Ô địa kỹ thuật
	m²
	

	
	(4) Vải địa kỹ thuật
	m²
	

	
	(5) Lưới địa kỹ thuật
	m²
	

	
	(6) Lưới địa kỹ thuật 3 chiều
	m²
	Bao gồm rải hạt cỏ.

	
	(7) Tấm cao su clo hóa
	m²
	

	
	(8) Tấm cao su etylen propylen
	m²
	

	
	(4.) Phòng hộ mái dốc và chống xói mòn
	m³
	Trừ xử lý bãi thải (đất đá), tất cả bê tông và vữa ngoài hố móng.

	
	1. Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	2. Đá dăm
	m³
	

	
	3. Bê tông đá hộc
	m³
	

	
	4. Bê tông
	m³
	

	
	5. Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	6. Xếp đá hộc
	m³
	

	
	(5.) Rãnh thoát nước
	NDT
	Bao gồm bê tông và vữa của rãnh biên, rãnh đỉnh, rãnh thu nước, rãnh thoát nước nhanh, rãnh thấm, v.v., đào rãnh.

	
	1. Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	2. Đá dăm
	m³
	

	
	3. Bê tông đá hộc
	m³
	

	
	4. Bê tông
	m³
	

	
	5. Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	(6.) Công trình thoát nước ngầm
	NDT
	

	
	1. Ống bê tông
	m
	

	
	2. Ống bê tông cốt thép
	m
	

	
	3. Ống UPVC
	m
	

	
	4. Ống gang
	m
	

	
	5. Rãnh thấm
	m
	Không Bao gồm bê tông và vữa, vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp.

	
	6. Các công trình thoát nước ngầm khác
	mét
	

	
	(7.) Xử lý hang động ngầm
	NDT
	

	
	1. Khoan lỗ
	M
	

	
	2. Phun vữa (cát)
	m³
	

	
	(1) Phun vữa xi măng
	m³
	

	
	(2) Bơm vữa
	m³
	

	
	(3) Bơm cát
	m³
	

	
	3. Lấp hang
	m³
	

	
	(1) Lấp bằng cấp phối đá dăm
	m³
	Chỉ chi phí vật liệu lấp. Bao gồm đá dăm, đá dăm, cát, v.v.

	
	(2) Lấp bằng đất đá
	m³
	Bao gồm đất sét lấp.

	
	(3) Lấp bằng bê tông (đá hộc)
	m³
	

	
	(4) Lấp bằng đá dăm
	m³
	

	
	(8.) Các hạng mục liên quan đến nền đường
	NDT
	

	
	1. Hàng rào bảo vệ nền đường
	km đơn tuyến
	

	
	2. Rãnh cáp điện nền đường
	km
	Chỉ phần thi công đồng bộ với nền đường.

	
	3. Móng cột đỡ tiếp xúc
	Cái
	Chỉ phần thi công đồng bộ với nền đường.

	
	4. Giếng cáp điện nền đường
	Cái
	

	
	(9.) Đất đá
	m³
	Chỉ các hạng mục đào đất đá riêng lẻ (Bao gồm đất đá của đường ngang).

	
	1. Đất
	m³
	

	
	2. Đá
	m³
	

	
	(10.) Hàng rào bảo vệ tuyến
	km một bên
	

	
	1. Hàng rào bảo vệ nền đường
	km một bên
	Phân loại theo quy cách.

	
	2. Hàng rào bảo vệ cầu
	km một bên
	Phân loại theo quy cách.

	
	3. Hàng rào bảo vệ hầm
	km một bên
	Phân loại theo quy cách.

	
	(11.) Các hạng mục phụ trợ nền đường khác
	NDT
	

	
	1. Mặt đường ngang
	m²
	

	
	2. Lớp chống thấm đáy
	m²
	

	
	3. Lớp bảo ôn
	m²
	

	
	4. Hố kiểm tra
	cái
	

	
	5. Tháo dỡ
	m³
	Chỉ các công trình phụ trợ nền đường tháo dỡ riêng lẻ.

	
	6. Gia cố lề đường
	m²
	

	
	7. Khác
	NDT
	Phân loại theo nội dung hạng mục.

	
	2, Công trình phụ trợ nền đường nhà ga
	km chiều dài nền đường nhà ga
	

	
	Tiểu mục tham khảo: Một, Công trình phụ trợ nền đường đoạn giữa các ga
	
	

	3
	Cầu cạn
	km chiều dài cầu cạn
	Liệt kê riêng cho đường đơn, đường đôi, đường nhiều tuyến.

	0305
	Cầu đặc biệt lớn (xx nhịp)
	m
	

	
	1. Cầu đặc biệt lớn phức tạp
	m
	Cầu đường sắt. Chỉ cầu có mực nước sâu nhất của móng từ 10m trở lên, cầu có nhịp chính từ 100m trở lên, cầu có dầm hộp thép chỉnh hình và các kết cấu đặc biệt khác, cầu có chiều cao trụ từ 50m trở lên.

	
	(1) Cầu đặc biệt lớn xxx
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	1. Kết cấu dưới
	M
	

	
	(1) Móng
	m³
	

	
	1) Móng nông
	m³
	

	
	① Bê tông
	m³
	Bao gồm ống làm mát, tương tự bên dưới.

	
	② Cốt thép
	tấn
	

	
	2) Mố trụ
	m³
	

	
	① Bê tông
	m³
	Bao gồm ống làm mát, tương tự bên dưới.

	
	② Cốt thép
	Tấn
	

	
	3) Giếng chìm
	m³
	

	
	① Giếng chìm bê tông cốt thép trên cạn
	m³
	

	
	② Giếng chìm thép trên cạn
	Tấn
	

	
	③ Giếng chìm bê tông cốt thép dưới nước
	m³
	

	
	④ Giếng chìm thép dưới nước
	Tấn
	

	
	4) Cọc ép
	m
	

	
	5) Cọc khoan nhồi
	m
	Bao gồm ống đo âm thanh.

	
	① Trên cạn
	m
	

	
	② Dưới nước
	m
	

	
	6) Cọc nhồi
	m
	

	
	① Cọc ống bê tông cốt thép (dự ứng lực)
	m
	

	
	② Cọc ống thép
	m
	

	
	7) Ống vách
	m
	

	
	① Cọc ống bê tông cốt thép (dự ứng lực)
	m
	

	
	② Cọc ống thép
	M
	

	
	8) Móng giếng chìm
	m³
	

	
	① Bê tông
	m³
	

	
	② Cốt thép
	Tấn
	

	
	(2) Thân trụ
	m³
	

	
	1) Bê tông
	m³
	

	
	2) Cốt thép
	Tấn
	

	
	3) Đá dăm
	m³
	

	
	2. Kết cấu trên
	M
	

	
	(1) Dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn
	Lỗ
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, tốc độ thiết kế. Bao gồm dầm giản đơn trước sau thành dầm liên tục.

	
	1) Dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn
	Lỗ
	

	
	① Đúc sẵn
	Lỗ
	

	
	② Vận chuyển
	Lỗ
	

	
	2) Dầm hộp bê tông dự ứng lực đổ tại chỗ bằng hệ đà giáo
	Lỗ
	

	
	3) Dầm hộp bê tông dự ứng lực đổ tại chỗ bằng ván khuôn di động
	Lỗ
	

	
	4) Dầm hộp bê tông dự ứng lực lắp hẫng
	Lỗ
	

	
	(2) Dầm chữ T bê tông dự ứng lực (có cốt thép)
	Lỗ
	

	
	1) Dầm chữ T bê tông dự ứng lực (có cốt thép) đúc sẵn
	Lỗ
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, chiều cao trụ, tốc độ thiết kế.

	
	① Đúc sẵn
	Lỗ
	

	
	② Vận chuyển
	Lỗ
	

	
	③ Liên kết ngang
	Lỗ
	

	
	2) Dầm chữ T bê tông dự ứng lực (có cốt thép) đổ tại chỗ
	Lỗ
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, chiều cao trụ, tốc độ thiết kế.

	
	(3) Dầm liên tục bê tông dự ứng lực
	m
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, tốc độ thiết kế.

	
	1) Bê tông
	m³
	

	
	2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	3) Cốt thép thường
	Tấn
	

	
	(4) Dầm thép (dầm thép hộp)
	Tấn
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, tốc độ thiết kế.

	
	(5) Dầm bản thép
	Tấn
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, tốc độ thiết kế.

	
	(6) Dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực
	m
	Phân loại theo đường đơn, đường đôi, nhịp, tốc độ thiết kế.

	
	1) Bê tông
	m³
	

	
	2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	3) Cốt thép thường
	Tấn
	

	
	4) Thép hình
	Tấn
	

	
	(7) Cầu vòm
	m
	Chỉ phần kết cấu chịu lực phía trên bệ đỡ và vòm, không Bao gồm hệ mặt cầu.

	
	1) Vòm
	m³
	

	
	2) Giá đỡ vòm
	Tấn
	

	
	3) Thép
	Tấn
	

	
	4) Bê tông dự ứng lực
	m³
	

	
	(8) Cầu treo
	mét
	Bao gồm cáp treo và bản mặt cầu, không Bao gồm hệ mặt cầu.

	
	1) Cáp thép
	Tấn
	

	
	2) Bê tông trong ống thép
	m³
	

	
	3) Thanh giằng (cáp ngang)
	Tấn
	

	
	4) Dầm treo
	Tấn
	

	
	5) Dầm và bản mặt cầu
	m³
	

	
	(9) Cầu vòm
	m³
	

	
	1) Bê tông
	m³
	

	
	2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	3) Cốt thép thường
	Tấn
	

	
	(10) Các loại cầu đặc biệt khác
	m³
	

	
	1) Bê tông
	m³
	

	
	2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	3) Cốt thép thường
	Tấn
	

	
	4) Vật liệu thép
	Tấn
	

	
	(11) Gối cầu
	NDT
	

	
	1) Gối cầu kim loại
	Cái
	

	
	2) Gối cầu cao su bản thép
	Lỗ
	

	
	3) Gối cầu cao su chậu
	Cái
	

	
	(12) Hệ mặt cầu
	m
	Bao gồm lan can, tay vịn, lưới bảo vệ, dải phân cách, xe goòng kiểm tra cầu và thiết bị di chuyển, bậc thang kiểm tra, đường ống, thông tin liên lạc, tín hiệu, giá đỡ điện lực, rãnh thoát nước, ống thoát nước, tường chắn đất, tường chắn đá, tấm chắn, biển báo, cọc tiêu, vỉa hè và tấm phủ vỉa hè, rãnh cáp và nắp rãnh, lan can bảo vệ, thiết bị phòng chống rơi ở khu vực động đất, sơn phủ, khe co giãn, v.v.

	
	1) Hệ mặt cầu bê tông
	m
	

	
	2) Hệ mặt cầu thép
	m
	

	
	3. Công trình phụ trợ
	m
	Bao gồm đắp đất thân trụ và bảo vệ, đào và bảo vệ mái dốc, lấp đất sau mố trụ cầu không bố trí đoạn chuyển tiếp, lắp đặt đỉnh mố trụ, gia cố và bảo vệ, v.v.

	
	(1) Đất
	m³
	

	
	(2) Đá
	m³
	

	
	(3) Cấp phối đá dăm
	m³
	

	
	(4) Đá dăm
	m³
	

	
	(5) Bê tông
	m³
	

	
	(6) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	(7) Đắp đất sau mố trụ và thân trụ
	m³
	

	
	(8) Xử lý hang động
	NDT
	

	
	1) Khoan lỗ
	M
	

	
	2) Bơm vữa
	m³
	

	
	3) Bơm cát
	m³
	

	
	4) Lấp đất
	m³
	

	
	5) Lấp bằng Bao đất
	m³
	

	
	6) Lấp bằng đá (đá dăm)
	m³
	

	
	7) Lấp bằng bê tông (đá dăm)
	m³
	

	
	8) Lấp bằng khoan phụt
	m³
	

	
	9) Phun vữa xi măng
	m³
	

	
	(9) Chiếu sáng vĩnh cửu và chống sét trên cầu
	m
	

	
	(10) Xe kiểm tra bảo dưỡng nhỏ
	Chiếc
	

	
	(11) Khung hạn chế chiều cao
	Vị trí
	

	
	(12) Khác
	NDT
	Bao gồm biển báo an toàn, biển báo bảo vệ, đèn báo hiệu, v.v.

	
	4. Công trình phụ trợ thi công
	NDT
	Bao gồm đê quai (đảo): đất, đá, ván gỗ, cừ thép, bê tông, vây cừ bê tông cốt thép, vây cừ thép hình, vây cừ hộp; tường vây dưới nước; cầu tạm; cần cẩu tháp; sàn công tác, v.v. Các loại công trình phụ trợ khác của kết cấu trên có thể được liệt kê riêng tại đây tùy theo nhu cầu.

	
	(1) Cầu tạm
	m
	Bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa cầu tạm.

	
	(2) Cần cẩu tháp
	Chiếc
	Bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa cần cẩu tháp.

	
	(3) Công trình phụ trợ thi công móng
	Chiếc
	Chỉ số lượng cầu cần lắp đặt công trình phụ trợ thi công, phân loại theo các loại công trình phụ trợ khác nhau.

	
	1) Đê quai
	m³
	Bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa cầu tạm.

	
	2) Đảo công tác
	m³
	

	
	3) Ván thép cừ vây
	Tấn
	

	
	4) Vây cừ bê tông cốt thép (có cốt thép)
	m³
	

	
	5) Vây cừ thép
	Tấn
	

	
	6) Sàn công tác
	m²
	

	
	7) Khung bảo vệ
	m²
	

	
	(4) Khác
	NDT
	Các loại công trình phụ trợ khác của kết cấu trên có thể được liệt kê riêng tại đây tùy theo nhu cầu.

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Cầu đặc biệt lớn xxx
	m
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (Một) Cầu đặc biệt lớn xxx	
	m
	

	
	...
	m
	

	
	2. Cầu đặc biệt lớn thông thường
	m
	

	
	Tiểu mục tham khảo: Một, Cầu đặc biệt lớn phức tạp
	m
	

	
	3. Cầu đặc biệt lớn đường sắt - đường bộ xxx
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	(1) Cầu chính
	m
	

	
	1. Kết cấu dưới
	m³
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Kết cấu dưới"
	
	

	
	2. Kết cấu trên
	m
	

	
	(1) Tiểu mục cầu đường sắt tham khảo: (Một) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Kết cấu trên"
	
	

	
	(2) Tiểu mục cầu đường bộ tham khảo: (0101 Một, Cải tạo đường hiện có, "Cầu") "Kết cấu trên"
	
	

	
	3. Công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (Một) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	4. Công trình phụ trợ thi công
	NDT
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (Một) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Công trình phụ trợ thi công"
	
	

	
	(2) Cầu dẫn đường sắt
	m
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (Một) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx
	
	

	
	(3) Cầu dẫn đường bộ
	m²
	

	
	1. Kết cấu dưới
	m³
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Kết cấu dưới"
	
	

	
	2. Kết cấu trên
	m²
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (0101 Một, Cải tạo đường hiện có, "Cầu") "Kết cấu trên"
	
	

	
	(5) Công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	...
	
	

	0306
	6. Cầu lớn (xx nhịp)
	m
	

	
	Thứ hai, Xây mới (xx nhịp)
	m
	

	
	1. Cầu lớn phức tạp
	m
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx
	m
	

	
	2. Cầu lớn kết cấu nhịp thông thường
	m
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx
	
	

	
	3. Cầu vòm
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	(1) Kết cấu dưới
	m³
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) C. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Kết cấu trên
	mét
	

	
	1. Vòm (sườn vòm)
	m³
	

	
	2. Kết cấu vòm
	m³
	

	
	3. Dầm treo hoặc thanh giằng
	m³
	

	
	4. Bản mặt cầu
	m³
	

	
	5. Hệ mặt cầu
	mét
	

	
	(3) Công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	(4) Công trình phụ trợ thi công
	NDT
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Công trình phụ trợ thi công"
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	Thứ 2, Cải tạo (xx nhịp)
	M
	

	
	1. Cầu dầm
	M
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	M
	

	
	(1) Kết cấu dưới
	m³
	

	
	Tiểu mục tham khảo: (1) Cầu đặc biệt lớn phức tạp xxx, "Kết cấu dưới"
	
	

	
	(2) Kết cấu trên
	M
	

	
	1. Gia cố dầm
	NDT
	

	
	(1) Bê tông
	m³
	

	
	(2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	(3) Cốt thép thường
	Tấn
	

	
	(4) Thép
	Tấn
	

	
	2. Thay thế dầm (bản)
	NDT
	

	
	(1) Dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn
	Lỗ
	

	
	1) Tháo dỡ
	Lỗ
	

	
	2) Chế tạo dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn
	Lỗ
	

	
	① Đúc sẵn dầm
	Lỗ
	

	
	② Vận chuyển dầm
	Lỗ
	

	
	3) Đổ bê tông dầm tại chỗ
	Lỗ
	

	
	(2) Dầm chữ T bê tông dự ứng lực (có cốt thép)
	Lỗ
	

	
	1) Tháo dỡ
	Tổ hợp
	

	
	2) Chế tạo dầm chữ T
	Tổ hợp
	

	
	① Đúc sẵn dầm chữ T
	Tổ hợp
	

	
	② Vận chuyển dầm chữ T
	Tổ hợp
	

	
	3) Liên kết ngang
	Tổ hợp
	

	
	(3) Ván khuôn thép
	Tổ hợp
	

	
	1) Tháo dỡ
	Tổ hợp
	

	
	2) Lắp đặt
	Tổ hợp
	

	
	(4) Các loại ván khuôn đặc biệt khác
	m³
	

	
	1) Tháo dỡ
	NDT
	

	
	2) Bê tông
	m³
	

	
	3) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	4) Thép thường
	Tấn
	

	
	5) Thép hình
	Tấn
	

	
	3. Thay thế gối cầu
	NDT
	

	
	(1) Gối cầu kim loại
	Cái
	

	
	(2) Gối cao su bản tròn
	Cái
	

	
	(3) Gối cao su bản chữ nhật
	Tổ hợp
	

	
	4. Mặt cầu
	M
	Tham khảo cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn.

	
	(3) Công trình phụ trợ
	NDT
	

	
	Chi tiết tham khảo (1.××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn) "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	(4) Tiện ích thi công
	NDT
	

	
	Chi tiết tham khảo (1. ××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn) "Tiện ích thi công"
	
	

	
	(5) Tháo dỡ
	NDT
	

	
	1. Đá hộc khô
	m³
	

	
	2. Đá hộc vữa
	m³
	

	
	3. Bê tông
	m³
	

	
	4. Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	2. Nhịp cầu
	M
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	M
	

	
	(1) Phần dưới
	m³
	

	
	Chi tiết tham khảo (1. ××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn) "Phần dưới"
	m³
	

	
	(2) Phần trên
	M
	

	
	1. Kết cấu nhịp
	M
	

	
	(1) Bê tông
	m³
	

	
	(2) Cáp dự ứng lực
	Tấn
	

	
	(3) Thép thường
	Tấn
	

	
	(4) Thép hình
	Tấn
	

	
	(5) Đá hộc vữa
	m³
	

	
	2. Mặt cầu
	M
	

	
	(3) Công trình phụ trợ
	NDT
	Tham khảo cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn.

	
	Chi tiết tham khảo (1. ××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn) "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	(4) Tiện ích thi công
	NDT
	

	
	Chi tiết tham khảo (1. ××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn) "Tiện ích thi công"
	
	

	
	(5) Tháo dỡ
	NDT
	

	
	1. Đá hộc khô
	m³
	

	
	2. Đá hộc vữa
	m³
	

	
	3. Bê tông
	m³
	

	
	4. Bê tông cốt thép
	m³
	

	0307
	Cầu vừa và nhỏ
	M
	Không Bao gồm cầu khung.

	
	I. Chi phí xây dựng
	M
	

	
	Giáp, Xây mới (×× chỗ)
	M
	

	
	1. Cầu dầm
	M
	Cầu phức tạp nhịp đơn.

	
	Chi tiết tham khảo (1. ××× Cầu đặc biệt phức tạp cỡ lớn)
	M
	

	
	2. Nhịp cầu
	M
	

	
	Chi tiết tham khảo (0306 Cầu lớn "Giáp, Xây mới") "3. Nhịp cầu"
	M
	

	
	Đầu tiên. Cải tạo (×× chỗ)
	M
	

	
	1. Cầu dầm
	M
	

	
	Chi tiết tham khảo (0306 Cầu lớn. Cải tạo") "1. Cầu dầm"
	M
	

	
	2. Nhịp cầu
	M
	

	
	Chi tiết tham khảo (0306 Cầu. Cải tạo") "2. Nhịp cầu"
	M
	

	0308
	Cầu khung (×× chỗ)
	M
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	M
	

	
	Giáp. Xây mới (×× chỗ)
	M
	

	
	1. Cầu khung (×× chỗ)
	M
	Không Bao gồm đường dẫn cấp phối ở hai đầu ra vào.

	
	(1) Thi công lộ thiên (×× chỗ)
	m²
	

	
	1. Thân và phụ kiện cầu khung
	m²
	

	
	2. Móng thi công lộ thiên (Bao gồm bệ đỡ)
	m³
	

	
	3. Xử lý nền móng
	NDT
	Sắp xếp theo phương pháp xử lý khác nhau.

	
	Chi tiết tham khảo (1. ×× Khuôn đường và công trình phụ trợ nền đường) "(2) Xử lý nền móng"
	
	

	
	(2) Thi công đào ngầm (×× chỗ)
	m²
	

	
	1. Gia cố và bảo vệ đường ống hiện có
	m²
	

	
	2. Thân và phụ kiện cầu khung
	m²
	

	
	3. Xử lý nền móng
	NDT
	

	
	Thứ 2. Cải tạo (×× chỗ)
	mét
	

	
	1. Cầu khung (×× chỗ)
	M
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	M
	

	
	(1) Thân và phụ kiện cầu khung hiện có
	m²
	

	
	(2) Móng thi công lộ thiên (Bao gồm bệ đỡ)
	m³
	

	
	(3) Xử lý nền móng
	NDT
	Sắp xếp theo phương pháp xử lý khác nhau.

	
	Chi tiết tham khảo (1. ×× Khuôn đường và công trình phụ trợ nền đường) "(2) Xử lý nền móng"
	
	

	
	(4) Tháo dỡ
	NDT
	

	
	1. Đá hộc khô
	m³
	

	
	2. Đá hộc vữa
	m³
	

	
	3. Bê tông
	m³
	

	
	4. Bê tông cốt thép
	m³
	

	0309
	Hầm (×× chỗ)
	m ngang
	Không Bao gồm xử lý nền móng ngoài hầm đào ngầm.


	
	I. Chi phí xây dựng
	m ngang
	

	
	Giáp. Xây mới (×× chỗ)
	m ngang
	Sắp xếp riêng theo khẩu độ và số lỗ khác nhau.

	
	1. Hầm một vòm (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(1) Thi công lộ thiên (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	1. Hầm đơn (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(1) Thân và phụ kiện hầm
	m ngang
	

	
	(2) Móng thi công lộ thiên (Bao gồm bệ đỡ)
	m³
	

	
	2. Hầm đôi (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(1) Thân và phụ kiện hầm
	m ngang
	

	
	(2) Móng thi công lộ thiên (Bao gồm bệ đỡ)
	m³
	

	
	3. Hầm 3 vòm (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(1) Thân và phụ kiện hầm
	m ngang
	

	
	(2) Móng thi công lộ thiên (Bao gồm bệ đỡ)
	m³
	

	
	(2) Thi công đào ngầm (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	1. Gia cố và bảo vệ đường ống hiện có
	m ngang
	

	
	2. Thân và phụ kiện hầm
	m ngang
	

	
	3. Xử lý nền móng
	NDT
	

	
	2. Hầm nhịp (×× chỗ)
	m ngang
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm một vòm (×× chỗ))
	
	

	
	3. Hầm hộp (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm một vòm (×× chỗ))
	
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	4. Hầm khung (×× chỗ)
	m ngang
	Đường cấp phối không Bao gồm đường trong hầm và đường dẫn hai đầu.

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm một vòm (×× chỗ))
	
	

	
	5. Hầm vòm xiên
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm một vòm (×× chỗ))
	
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	6. Cống tròn (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(Một) Ống thép (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(2) Ống bê tông cốt thép (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Bảy. Cống hộp (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Thứ 2. Cải tạo (×× chỗ)
	m ngang
	Sắp xếp riêng theo khẩu độ và số lỗ khác nhau.	

	
	1. Nối dài
	m ngang
	

	
	(Một) Cống tròn (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (Giáp. Xây mới) "1. Cống tròn (×× chỗ)"
	
	

	
	(2) Cống nhịp (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (Giáp. Xây mới) "1. Cống tròn (×× chỗ)"
	
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	(3) Cống hộp (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (Giáp. Xây mới) "1. Cống tròn (×× chỗ)"
	
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	(4) Cống khung (×× chỗ)
	m ngang
	Đường cấp phối không Bao gồm đường trong hầm và đường dẫn hai đầu.

	
	Chi tiết tương tự (Giáp. Xây mới) "1. Cống tròn (×× chỗ)"
	
	

	
	(5) Cống vòm xiên (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	Chi tiết tương tự (Giáp. Xây mới) "1. Cống tròn (×× chỗ)"
	
	Không Bao gồm hạng mục đào ngầm.

	
	(6) Cống tròn (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	1. Ống thép (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	2. Ống bê tông cốt thép (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	(Bảy) Cống hộp (×× chỗ)
	m ngang
	

	
	2. Gia cố cục bộ
	NDT
	

	
	(Một) Đá hộc khô
	m³
	

	
	(2) Đá hộc vữa
	m³
	

	
	(3) Bê tông
	m³
	

	
	(4) Thép
	tấn
	

	
	3. Tháo dỡ kết cấu cũ, lấp hố
	NDT
	

	
	(Một) Đá hộc khô
	m³
	

	
	(2) Đá hộc vữa
	m³
	

	
	(3) Bê tông
	m³
	

	
	(4) Bê tông cốt thép
	m³
	

	4
	Đường hầm và hầm lộ thiên (×× chỗ)
	km hầm
	Sắp xếp riêng theo hầm đơn, hầm đôi, hầm nhiều tuyến.

	0410
	Đường hầm (×× chỗ)
	m
	

	
	Giáp. Xây mới (×× chỗ)
	m
	

	
	1. Đường hầm dài > 4 ki-lô-mét (×× chỗ)
	m
	Đường hầm có hầm phụ được lập theo khu vực thi công.

	
	(Một) Đường hầm ×××
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)
	m
	

	
	(1) Khu vực thi công ×××
	m
	

	
	1) Vách đá cấp I
	m
	

	
	① Đào
	m³
	Bao gồm đào vượt cho phép.

	
	A. Đào
	m³
	Bao gồm xà bần trong hầm, vận chuyển xà bần qua hầm phụ, chống đỡ tạm thời và tháo dỡ.

	
	B. Vận chuyển xà bần ra khỏi hầm
	m³
	

	
	C. Đổ xà bần ra khỏi hầm
	m³
	

	
	② Gia cố
	m³
	Bao gồm vận chuyển bê tông, vận chuyển vật liệu.

	
	A. Bê tông phun
	m³
	Bao gồm lấp đất đào vượt cho phép.

	
	B. Lưới thép
	Tấn
	Bao gồm thép định vị, thép nối.

	
	C. Chống thấm và thoát nước
	m
	

	
	D. Tiếp địa tổng hợp
	Chỗ
	

	
	E. Bộ phận đặt sẵn
	m
	Bao gồm rãnh chôn đặt sẵn cho lưới tiếp xúc điện.

	
	F. Vữa lót vòm
	m
	

	
	③ Chống đỡ
	m
	Bao gồm vận chuyển bê tông, vận chuyển vật liệu

	
	A. Bê tông phun
	m³
	Bao gồm san lấp mặt bằng đào vượt cho phép

	
	B. Neo đá
	m
	Bao gồm ống neo đá (ống)

	
	C. Lưới thép
	tấn
	

	
	D. Khung thép
	tấn
	Bao gồm thép hình, khung thép lưới,...

	
	E. Ống nhỏ dẫn trước
	m
	

	
	F. Ống lồng
	m
	

	
	④ Gia cố trước
	m
	

	
	A. Lỗ khoan dẫn trước
	m
	

	
	B. Vữa gia cố
	m³
	

	
	C. Chèn vữa
	m³
	

	
	⑤ Biện pháp phụ trợ
	m
	Bao gồm thông gió, cấp thoát nước, lắp đặt, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ đường dây điện trong thời gian thi công; lắp đặt, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ giá đỡ thi công, ván khuôn; đo đạc thi công

	
	2) Vách đá cấp II
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	3) Vách đá cấp III
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	4) Vách đá cấp IV
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	5) Vách đá cấp V
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	6) Vách đá cấp VI
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm chính (phương pháp khai thác mỏ)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	2. Hầm chính (phương pháp đào máy)
	m
	

	
	(1) Khu vực thi công ×××
	m
	

	
	1) Vách đá cấp I
	m
	

	
	① Đào
	m³
	

	
	A. Đào
	m³
	Bao gồm xà bần trong hầm, vận chuyển vật liệu, chống đỡ tạm thời và tháo dỡ.

	
	B. Vận chuyển xà bần ra khỏi hầm
	m³
	

	
	② Gia cố
	m³
	

	
	A. Bê tông phun
	m³
	Bao gồm lấp đất đào vượt cho phép.

	
	B. Lắp đặt vòm chống đỡ đúc sẵn
	m³
	

	
	C. Lưới thép
	Tấn
	Bao gồm thép dọc, thép định vị, thép nối.

	
	D. Chống thấm và thoát nước
	m
	

	
	E. Tiếp địa tổng hợp
	Chỗ
	

	
	F. Bộ phận đặt sẵn
	m
	Bao gồm rãnh chôn đặt sẵn cho lưới tiếp xúc điện.

	
	G. Vữa lót vòm
	m
	

	
	③ Chống đỡ
	m
	

	
	A. Bê tông phun
	m³
	Bao gồm san lấp mặt bằng đào vượt cho phép.

	
	B. Neo đá
	m
	Bao gồm ống neo đá (ống).

	
	C. Lưới thép
	Tấn
	

	
	D. Khung thép
	Tấn
	Bao gồm thép hình, khung thép lưới,...

	
	E. Ống nhỏ dẫn trước
	m
	

	
	F. Ống lồng
	m
	

	
	④ Gia cố trước
	m
	

	
	A. Lỗ khoan dẫn trước
	m
	

	
	B. Vữa gia cố
	m³
	

	
	C. Chèn vữa
	m³
	

	
	2) Vách đá cấp II
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"	
	
	

	
	3) Vách đá cấp III
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	4) Vách đá cấp IV
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	5) Vách đá cấp V
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	6) Vách đá cấp VI
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	7) Đoạn qua (thi công bước nhỏ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (2. Hầm chính (phương pháp đào máy)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Vách đá cấp I"
	
	

	
	8) Biện pháp phụ trợ
	m
	Bao gồm lắp đặt và tháo dỡ máy đào khiên; thông gió, cấp thoát nước, lắp đặt, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ đường ống điện trong thời gian thi công; lắp đặt, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ giá đỡ và ván khuôn thi công; đo đạc thi công.

	
	9) Chi phí di chuyển máy đào vào và ra công trường
	Bộ
	

	
	10) Chi phí hao mòn máy đào
	Bộ
	

	
	3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)
	m
	

	
	(1) Khu vực thi công ×××
	m
	

	
	1) Đoạn bình thường - Lớp đất
	m
	

	
	① Đào
	m³
	

	
	A. Đào
	m³
	Bao gồm xà bần trong hầm, vận chuyển vật liệu.

	
	B. Vận chuyển xà bần ra khỏi hầm
	m³
	

	
	② Gia cố
	m³
	

	
	A. Đúc sẵn tấm vách hầm
	m³
	Bao gồm bộ phận đặt sẵn.

	
	B. Đúc sẵn đốt hầm
	m³
	Bao gồm bộ phận đặt sẵn.

	
	C. Lưới thép
	Tấn
	

	
	D. Chống thấm
	m
	

	
	E. Vận chuyển tấm vách và đốt hầm ra khỏi hầm
	m³
	Từ bãi chứa đến giếng làm việc.

	
	F. Đổ tại chỗ đáy hầm, rãnh thoát nước và lấp
	m³
	Bao gồm đổ tại chỗ vòm đỉnh và bê tông lấp hai bên.

	
	③ Bơm vữa
	m
	

	
	A. Bơm vữa đồng bộ
	m³
	

	
	B. Bơm vữa thứ cấp
	m³
	

	
	2) Đoạn bình thường - Lớp đá
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	3) Đoạn bình thường - Đất mềm xen kẹp cứng
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	4) Đoạn đứt gãy
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	5) Đoạn bắt đầu
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	6) Đoạn đến
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	7) Đoạn qua (thi công bước nhỏ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (3. Hầm chính (phương pháp khiên đào)) (1) Khu vực thi công ××× "1) Đoạn bình thường - Lớp đất"
	
	

	
	8) Vòng hầm tại cửa hầm
	m³
	

	
	9) Vòng đệm đàn hồi
	mét
	

	
	10) Hầm nối
	m ngang
	

	
	11) Giếng thi công khiên đào
	Chỗ
	

	
	12) Biện pháp phụ trợ
	m
	Bao gồm lắp đặt và tháo dỡ máy đào khiên; thông gió, cấp thoát nước, lắp đặt, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ đường ống điện trong thời gian thi công; lắp đặt sử dụng, bảo trì và tháo dỡ giá đỡ và ván khuôn thi công; đo đạc thi công.

	
	13) Chi phí di chuyển máy đào khiên vào và ra công trường
	Bộ
	Nếu chi phí vào và ra công trường đã Bao gồm trong hợp đồng mua sắm thì không tính.

	
	14) Chi phí hao mòn máy đào khiên
	Bộ
	

	
	4. Hầm lộ thiên và hầm đào ngầm
	m
	Chỉ hầm lộ thiên và hầm đào ngầm nối liền với đường hầm.

	
	(1) Đào
	m³
	

	
	1) Đào
	m³
	Bao gồm chống đỡ tạm thời và tháo dỡ.

	
	2) Vận chuyển xà bần ra khỏi hầm
	m³
	

	
	(2) Gia cố
	m³
	Bao gồm lớp chống thấm.

	
	(3) Lấp đất vòm đỉnh
	m³
	Phân loại theo vật liệu khác nhau.

	
	5. Hầm phụ
	m
	

	
	(1) Hầm dẫn song song
	m
	

	
	1) Hầm dẫn không ray
	m
	

	
	① Vách đá cấp I
	m
	

	
	② Vách đá cấp II
	m
	

	
	③ Vách đá cấp III
	m
	

	
	④ Vách đá cấp IV
	m
	

	
	⑤ Vách đá cấp V
	m
	

	
	⑥ Vách đá cấp VI
	m
	

	
	2) Hầm dẫn có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	3) Hầm dẫn thi công bằng máy đào
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	(2) Giếng nghiêng
	m
	

	
	1) Giếng nghiêng không ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	2) Giếng nghiêng có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	(3) Hầm ngang
	m
	

	
	1) Hầm ngang không ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	2) Hầm ngang có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	(4) Giếng đứng
	m
	

	
	1) Giếng đứng không ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	2) Giếng đứng có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	(5) Hầm thông gió ngang
	m
	

	
	1) Hầm thông gió ngang không ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	2) Hầm thông gió ngang có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	(6) Hầm thoát nước
	m
	

	
	1) Hầm thoát nước không ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	2) Hầm thoát nước có ray
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1) Hầm dẫn không ray
	
	

	
	6. Cửa hầm
	m³
	Bao gồm tường cánh, kết cấu giảm áp và tường chắn nối với cửa hầm, biển báo cửa hầm, cầu thang kiểm tra,...

	
	7. Công trình phụ trợ
	m
	

	
	(1) Bảo vệ cửa hầm
	m³
	Bao gồm mái dốc và móng cửa hầm, tường chắn đất, tường chống đỡ, tường chắn đá, tường neo, neo đất, bảo vệ mặt dốc, rãnh thoát nước, cọc chống trượt,...

	
	1) Tường chắn đá hộc vữa
	m³
	

	
	2) Bê tông
	m³
	

	
	3) Neo đất
	m
	Bao gồm neo đá gia cố vách bên.

	
	4) Cáp neo
	m
	

	
	5) Cọc chống trượt
	m³
	

	
	6) Bê tông phun khô
	m²
	

	
	7) Bê tông phun ướt có lưới
	m²
	Không Bao gồm neo đá gia cố vách bên.

	
	8) Lưới thép
	tấn
	Không Bao gồm lưới thép của bê tông phun có lưới.

	
	9) Lưới bảo vệ đàn hồi
	m²
	

	
	10) Bơm vữa lấp đầy
	m³
	

	
	11) Loại bỏ đá rơi nguy hiểm
	m³
	

	
	12) Tiện ích thi công
	NDT
	

	
	(2) Gia cố bề mặt
	NDT
	Các biện pháp gia cố tương tự như bảo vệ cửa hầm được liệt kê trong bảo vệ cửa hầm.

	
	1) Khoan lỗ
	Mét khoan
	

	
	2) Bơm vữa
	m³
	

	
	3) Cọc CFG
	m
	

	
	4) Cọc phun vữa xoay
	m
	

	
	5) Cọc khoan nhồi
	m
	

	
	6) Cọc đào
	m
	

	
	7) Ống thép cọc
	m
	Bao gồm bê tông đổ trong ống cọc.

	
	8) Cọc vữa xi măng đất
	m
	

	
	(3) Xử lý nền đường trong hầm và hố móng
	NDT
	

	
	1) Khoan lỗ
	m
	

	
	2) Bơm vữa (cát)
	m³
	

	
	① Bơm vữa gia cố
	m³
	

	
	② Bơm vữa lấp đầy
	m³
	

	
	③ Bơm cát
	m³
	

	
	3) Lấp đá vụn (đất)
	m³
	

	
	① Lấp đá vụn
	m³
	Chỉ vật liệu lấp được tính phí. Bao gồm đá dăm, đá vụn, cát,...

	
	② Lấp vôi (xi măng) đất
	m³
	Bao gồm vôi:đất 3:7, vôi:đất 2:8, vôi:đất, xi măng:đất.

	
	③ Lấp đất đá
	m³
	Chỉ vật liệu lấp có nguồn gốc tương tự như đất nền đường và đá hộc. Bao gồm đất đá đóng bao.

	
	4) Bê tông và kết cấu
	m³
	

	
	① Tường chắn đá hộc vữa
	m³
	

	
	② Bê tông (đá dăm)
	m³
	

	
	③ Bê tông phun
	m³
	Bao gồm lưới thép.

	
	④ Tấm đan bê tông cốt thép
	m³
	

	
	5) Cọc xi măng thay thế
	m
	

	
	① Cọc CFG
	m
	

	
	② Cọc phun vữa xoay
	m
	

	
	③ Cọc trộn xi măng
	m
	

	
	④ Cọc ép xi măng đất
	m
	

	
	6) Cọc bơm vữa và cọc hộp (ống)
	NDT
	

	
	① Cọc khoan nhồi
	m
	

	
	② Cọc đào
	m
	

	
	③ Cọc hộp bê tông cốt thép
	m³
	

	
	④ Ống bê tông cốt thép cọc
	m
	Bao gồm ống bê tông dự ứng lực cọc.

	
	⑤ Ống thép cọc
	m
	Bao gồm bê tông đổ trong ống cọc.

	
	7) Cầu cạn
	NDT
	

	
	① Hầm
	m ngang
	

	
	② Cầu nhỏ
	m
	

	
	③ Cầu trung
	m
	

	
	8) Phương pháp xử lý khác
	NDT
	

	
	① Neo đá
	NDT
	

	
	② Cáp dự ứng lực
	m
	

	
	③ Thoát nước
	m
	

	
	(4) Trồng cây xanh cửa hầm
	m²
	

	
	(5) Công trình bảo trì vận hành và cứu hộ phòng cháy chữa cháy hầm
	NDT
	

	
	1) Chiếu sáng hầm
	NDT
	Bao gồm cấp điện và giám sát cấp điện cho thông gió hầm.

	
	2) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí
	NDT
	

	
	3) Công trình phòng cháy chữa cháy và đường ống
	NDT
	

	
	4) Công trình cứu hộ phòng chống thiên tai
	NDT
	

	
	① Thiết bị cứu hộ phòng chống thiên tai độc lập trong hầm
	NDT
	Bao gồm trạm cứu hộ độc lập (phòng) trong hầm.

	
	② Biển báo
	NDT
	Biển báo công trình, biển chỉ dẫn,...

	
	③ Công trình đường và sân bãi cứu hộ bên ngoài hầm
	NDT
	Lấy cửa hầm làm điểm phân giới.

	
	5) Khác
	NDT
	

	
	(6) Xử lý nước thấm
	m³
	

	
	(7) Các công trình phụ trợ khác
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Đường hầm ×××
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (Một) Đường hầm ×××
	
	

	
	......
	
	

	
	2. Đường hầm có chiều dài 3 km < Chiều dài ≤ 4 km (×× chỗ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Đường hầm dài > 4 ki-lô-mét)
	
	

	
	3. Đường hầm có chiều dài 2 km < Chiều dài ≤ 3 km (×× chỗ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Đường hầm dài > 4 ki-lô-mét)
	
	

	
	4. Đường hầm có chiều dài 1 km < Chiều dài ≤ 2 km (×× chỗ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Đường hầm dài > 4 ki-lô-mét)
	
	

	
	5. Đường hầm có chiều dài ≤ 1 km (×× chỗ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Đường hầm dài > 4 ki-lô-mét)
	
	

	
	Thứ 2. Cải tạo (×× chỗ)
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	1. Đào
	m³
	

	
	2. Gia cố
	m³
	

	
	(Một) Bê tông
	m³
	

	
	(2) Lưới thép
	tấn
	Không bao gồm lưới thép của bê tông phun có lưới.

	
	3. Chống đỡ
	m
	

	
	(Một) Bê tông phun
	m³
	

	
	(2) Bê tông phun sợi
	m³
	

	
	(3) Lưới thép
	tấn
	

	
	(4) Neo đá
	m
	

	
	(5) Khung thép chống
	tấn
	

	
	4. Đào và phá dỡ bê tông
	m³
	

	
	(Một) Tường chắn đá hộc vữa
	m³
	

	
	(2) Bê tông
	m³
	

	
	(3) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	5. Bơm vữa sau gia cố
	m³
	

	
	6. Xử lý nước thấm
	m
	

	
	7. Cửa hầm
	m³
	

	
	8. Công trình phụ trợ hầm
	NDT
	

	
	Chi tiết tham khảo (1) Đường hầm ××× "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0411
	Hầm lộ thiên (×× chỗ)
	m
	

	
	Giáp. Xây mới (×× chỗ)
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	1. Hầm lộ thiên
	m
	

	
	(1) Đào
	m³
	

	
	(2) Gia cố
	m³
	

	
	(3) Lấp đất vòm đỉnh
	m³
	Phân loại theo vật liệu khác nhau.

	
	(4) Cửa hầm
	m³
	Bao gồm tường cánh, kết cấu giảm áp và tường chắn nối với cửa hầm, biển báo cửa hầm, cầu thang kiểm tra,...

	
	(5) Công trình phụ trợ hầm lộ thiên
	m
	

	
	Chi tiết tham khảo (Một) Đường hầm ××× "Công trình phụ trợ"
	
	

	
	2. Hầm đào ngầm (×× chỗ)
	m
	

	
	Chi tiết tương tự (1. Hầm lộ thiên)
	
	

	
	Thứ 2. Cải tạo (×× chỗ)
	m
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	m
	

	
	1. Đào
	m³
	

	
	2. Gia cố
	m³
	

	
	3. Đào và phá dỡ bê tông
	m³
	

	
	(Một) Tường chắn đá hộc vữa
	m³
	

	
	(2) Bê tông
	m³
	

	
	(3) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	4. Bơm vữa sau gia cố
	m³
	

	
	5. Xử lý nước thấm
	m
	

	
	6. Cửa hầm
	m³
	

	
	7. Công trình phụ trợ hầm đào ngầm
	NDT
	

	
	Chi tiết tham khảo (1) Đường hầm ××× "Công trình phụ trợ"	
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	5
	Đường ray
	km chính tuyến
	

	0512
	Chính tuyến
	km đặt ray
	

	
	Giáp. Xây mới
	km đặt ray
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	km đặt ray
	

	
	1. Đặt mới đường ray
	km đặt ray
	Bao gồm đặt ray, tà vẹt và lắp đặt bộ phận chống xô dọc, chống trượt ngang, bộ giãn nở nhiệt, thanh giữ ray, vòng đệm ray,... Phân loại theo tiêu chuẩn đặt ray và ray hàn liền khối.

	
	(1) Tà vẹt gỗ
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(2) Tà vẹt bê tông cốt thép
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(3) Tà vẹt bê tông cốt thép bản rộng
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(4) Tà vẹt bê tông cốt thép bản dài
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(5) Đặt ray trên nền đá dăm
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(6) Đặt ray trên nền không đá dăm
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray và loại nền không đá dăm.

	
	(7) Đặt ray trên mặt cầu bản bê tông
	kmt đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(8) Đặt ray đoạn chuyển tiếp
	km đặt ray
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(9) Lắp đặt và chạy thử máy móc lớn
	NDT
	Bao gồm lắp đặt và chạy thử đường ray ga, tháo dỡ đường ray ga.

	
	2. Đặt lại đường ray cũ
	km đặt ray
	Nội dung tương tự (1. Đặt mới đường ray).

	
	Chi tiết tương tự (1. Đặt mới đường ray)
	km đặt ray
	

	
	3. Nền đường ray
	m đặt ray
	

	
	(Một) Nền đá dăm
	m³
	Không Bao gồm nền đá dăm đoạn tà vẹt bê tông bản rộng.

	
	1. Đá dăm mặt
	m³
	

	
	2. Đá dăm đáy
	m³
	

	
	3. Lớp đệm giảm chấn bằng cao su
	m²
	

	
	(2) Nền không đá dăm
	km đặt ray
	Phân loại theo loại kết cấu nền đường.

	
	1. Nền không đá dăm đoạn nền đường
	Km đặt ray
	

	
	2. Nền không đá dăm đoạn cầu
	km đặt ray
	

	
	3. Nền không đá dăm đoạn hầm
	km đặt ray
	

	
	4. Nền không đá dăm đoạn đường ray trên tấm giảm rung
	km đặt ray
	

	
	(3) Đoạn chuyển tiếp nền đường ray
	m
	Không Bao gồm tà vẹt của phần có đá dăm của đoạn chuyển tiếp giữa nền không đá dăm và nền có đá dăm.

	
	(4) Nền tà vẹt bê tông bản rộng
	m³
	

	
	1. Lớp mặt
	m³
	

	
	(1) Đá dăm nghiền
	m³
	

	
	(2) Đá dăm sàng
	m³
	

	
	2. Đá dăm đáy
	m³
	

	
	THỨ 2. CẢI TẠO
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	km
	

	
	1. Đường dây
	km
	

	
	(1) Tháo dỡ
	km
	

	
	(2) Đặt lại
	km
	

	
	1. Ray tiêu chuẩn
	km
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu tà vẹt.

	
	2. Ray hàn liền khối
	km
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu tà vẹt.

	
	(3) Nâng hạ đường
	km
	

	
	(4) Dịch chuyển đường
	km
	

	
	(5) Thay ray
	km
	

	
	1. Ray tiêu chuẩn
	km
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	2. Ray hàn liền khối
	km
	Phân loại theo kiểu ray.

	
	(6) Thay tà vẹt
	NDT
	

	
	1. Thay lẻ tà vẹt
	Cái
	

	
	2. Thay đồng loạt
	km
	

	
	(7) Giải tỏa ứng suất và khóa đường ray hàn liền trên đường không đá dăm
	km
	

	
	2. Nền đường
	NDT
	

	
	(1) Nền đá dăm
	m³
	

	
	1. Vệ sinh đá dăm
	m³
	

	
	2. Bổ sung đá dăm
	m³
	

	
	(2) Nền không đá dăm
	m
	

	0513
	Ga
	km đặt ray
	Chính tuyến trong ga được liệt kê tại tiết 12. Tiết này Bao gồm đường sắt dẫn đến các cơ sở đầu máy, toa xe, xưởng điện (trạm), đường sắt của nhà máy vật liệu (không Bao gồm đường ray trong nhà máy, nhà kho) cũng như đường 3 nhánh, đường quay đầu, đường vòng, đường an toàn, đường tránh, đường kho, đường xếp dỡ, trạm biến áp тяговый, đường chuyên dùng của trạm cấp điện, v.v.

	
	Giáp. Xây mới
	km đặt ray
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	km đặt ray
	

	
	1. Đặt mới đường ray
	km đặt ray
	Nội dung tương tự đặt ray chính tuyến. Phân loại theo đặt ray tiêu chuẩn, ray hàn liền khối và ray đặc biệt.

	
	Chi tiết tương tự (Chính tuyến) "1. Đặt mới đường ray"
	km đặt ray
	

	
	2. Đặt lại đường ray cũ
	km đặt ray
	Nội dung tương tự đặt ray chính tuyến. Phân loại theo đặt ray tiêu chuẩn, ray hàn liền khối và ray đặc biệt.

	
	Chi tiết tương tự (Chính tuyến) "1. Đặt mới đường ray"
	km đặt ray
	

	
	3. Đặt mới ghi
	Tổ hợp
	Bao gồm đặt ghi, tà vẹt ghi, hàn nối đường ray không mối nối, mối nối cách điện dán, lắp đặt bộ phận chống xô dọc, chống trượt ngang, thanh giữ ray, vòng đệm ray, v.v.

	
	(1) Ghi đơn
	Tổ hợp
	

	
	1. Đặt ghi trên nền đá dăm
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Đặt ghi trên nền không đá dăm
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(2) Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	

	
	1. Đặt ghi trên nền đá dăm
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Đặt ghi trên nền không đá dăm
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(3) Chỉnh sửa ghi
	Tổ hợp
	

	
	(4) Đầm ghi
	Tổ hợp
	Bao gồm đặt ghi, tà vẹt ghi, hàn nối đường ray không mối nối, mối nối cách điện dán, lắp đặt bộ phận chống xô dọc, chống trượt ngang, thanh giữ ray, vòng đệm ray, v.v.

	
	4. Đặt lại ghi cũ
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(Một) Ghi đơn
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(2) Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	

	
	5. Nền đường ghi
	km đặt ray
	

	
	(1) Nền đá dăm
	m³
	Không Bao gồm nền đá dăm đoạn tà vẹt bê tông bản rộng.

	
	1. Đá dăm mặt
	m³
	

	
	2. Đá dăm đáy
	m³
	

	
	3. Lớp đệm giảm chấn bằng cao su
	m²
	

	
	(2) Nền không đá dăm
	m
	Phân loại theo loại kết cấu nền đường.

	
	1. Nền không đá dăm đoạn nền đường
	m
	Phân loại theo loại kết cấu nền đường.

	
	2. Nền không đá dăm đoạn cầu
	m
	Phân loại theo loại kết cấu nền đường.

	
	3. Nền không đá dăm đoạn hầm
	m
	Phân loại theo loại kết cấu nền đường.

	
	4. Nền không đá dăm đoạn ghi
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(1) Ghi đơn
	Tổ hợp
	

	
	(2) Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	

	
	(3) Đoạn chuyển tiếp nền đường ghi
	m
	Không Bao gồm tà vẹt của phần có đá dăm của đoạn chuyển tiếp giữa nền không đá dăm và nền có đá dăm.

	
	(4) Nền tà vẹt bê tông bản rộng
	m³
	

	
	1. Lớp mặt
	m³
	

	
	(1) Đá dăm nghiền
	m³
	

	
	(2) Đá dăm sàng
	m³
	

	
	2. Đá dăm đáy
	m³
	

	
	Thứ 2. Cải tạo
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	Km
	

	
	1. Đường dây
	Km
	

	
	Chi tiết tương tự (Chính tuyến) "Thứ 2. Cải tạo" "1. Đường dây"
	Km
	

	
	2. Ghi
	Tổ hợp
	

	
	(Một) Tháo dỡ
	Tổ hợp
	

	
	1. Ghi đơn
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(2) Đặt lại
	Tổ hợp
	

	
	1. Ghi đơn
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(3) Nâng hạ ghi
	Tổ hợp
	

	
	1. Ghi đơn
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	(4) Dịch chuyển ghi
	Tổ hợp
	

	
	1. Ghi đơn
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	2. Ghi đặc biệt
	Tổ hợp
	Phân loại theo kiểu ray, kiểu ghi, kiểu tà vẹt, giá trị tốc độ.

	
	3. Nền đường
	Km
	

	
	Chi tiết tương tự (Chính tuyến) "Thứ 2. Cải tạo" "2. Nền đường"
	Km
	

	0514
	Công trình liên quan đến đường sắt
	km chính tuyến
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	km chính tuyến
	

	
	1. Công trình phụ trợ đường sắt
	NDT
	Bao gồm rào chắn tại đường ngang trong khu gian và trong ga (không Bao gồm đất đá và mặt đường tại đường ngang), đường ngang và thiết bị bảo vệ, nhà gác chắn, các loại đường ống, biển báo (bảng), thiết bị chuyển hướng, bộ phận chống trật bánh.

	
	2.Vật tư dự phòng đường sắt
	km chính tuyến
	

	
	(1) Vật tư dự phòng ghi
	Tổ hợp
	

	
	(2) Vật tư dự phòng đường ray
	NDT (đồng)
	

	
	3. Đo đạc CPⅢ
	km chính tuyến
	

	6
	Thông tin, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm học
	km chính tuyến
	

	0615
	Thông tin
	km chính tuyến
	

	
	1. Đường dây thông tin
	Km
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	Km
	

	
	(1) Cáp quang đường dài
	Km
	

	
	1. Rãnh cáp quang
	km rãnh
	

	
	2. Lắp đặt cáp quang
	Km
	

	
	3. Hàn và kiểm tra cáp quang
	NDT
	

	
	4. Bảo vệ cáp quang
	Km
	

	
	5. Cáp quang dự phòng
	Km
	

	
	(2) Cáp điện đường trục dài
	Km
	

	
	1. Đào rãnh cáp điện
	Km rãnh
	

	
	2. Lắp đặt cáp điện
	Km
	

	
	3. Hàn và kiểm tra cáp điện
	NDT
	

	
	4. Bảo vệ cáp điện
	Km
	

	
	5. Cáp điện dự phòng
	Km
	

	
	(3) Khu vực & nhà xưởng, ống cáp điện
	Km
	

	
	1. Đào rãnh cáp quang (điện)
	Km rãnh
	

	
	2. Ống cáp quang (điện)
	Km
	

	
	3. máng cáp quang (điện)
	m
	

	
	4. Lắp đặt cáp quang (điện)
	Km
	

	
	(1) Lắp đặt cáp quang
	Km
	

	
	(2) đấu nối cáp điện
	m
	

	
	5. Chi phí đấu nối và kiểm tra cáp quang
	NDT
	

	
	(1) Đấu nối cáp quang
	NDT
	

	
	(2) Đấu nối cáp điện
	NDT
	

	
	(3) Kiểm tra cáp quang
	NDT
	

	
	6. Chi phí bảo vệ cáp quang
	NDT
	

	
	7. Chi phí cáp dự phòng
	
	

	
	(1) Cáp quang dự phòng
	m
	

	
	(2) Cáp điện dự phòng
	m
	

	
	HaiTruyền dẫn và mạng truy nhập
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	3. Hệ thống thông tin dữ liệu
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	4. Tổng đài điện thoại
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	5. Thông tin liên lạc chuyên dụng
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	6. Thông tin liên lạc vô tuyến
	Hệ thống
	

	
	(1) Thông tin di động GSM-R
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	Km
	

	
	1. Tháp ăng-ten và móng
	Cái
	Thống kê theo số lượng tháp sắt. Bao gồm xử lý nền móng.

	
	2. Giá đỡ cáp
	Km
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Thông tin vô tuyến nhà ga
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	Km
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Thông tin vô tuyến khác
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	Km
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	7. Hội nghị truyền hình
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	8. Giám sát video tổng hợp
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	9. Thông tin liên lạc khẩn cấp
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	10. Công trình cáp
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	11. Đồng bộ thời gian và đồng hồ
	Hệ thống
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	12. Thiết bị nguồn điện thông tin và thiết bị chống sét nối đất
	Hệ thống
	Bao gồm giám sát môi trường nguồn điện.

	
	I. Chi phí xây dựng
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	13, Thiết bị cuối đường dây
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	14, Thông tin liên lạc khác
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0616
	Tín hiệu
	Km tuyến chính
	

	
	1. Hệ thống điều khiển và chỉ huy vận tải
	NDT
	

	
	(1) Điều khiển và chỉ huy chạy tàu (TDCS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Điều khiển tập trung (CTC)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Hệ thống liên khóa
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Liên khóa tự động
	Km tuyến chính
	Bao gồm kiểm tra điện trở ray.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	1. Hào cáp
	Km
	

	
	2. Mương cáp
	Mét
	

	
	3. Đặt rải cáp
	Km
	

	
	4. Bảo vệ cáp
	Km
	

	
	5. Đặt rải dây tiếp địa
	Km
	Không Bao gồm dây tiếp địa tích hợp.

	
	6. Nền móng thiết bị
	Vị trí
	Chỉ nền móng thiết bị tương ứng với chi phí mua sắm thiết bị.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Khu gian liên khóa
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Khu gian liên khóa
	

	
	(2) Liên khóa ga tự động
	Mỗi hướng
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Mỗi hướng
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Mỗi hướng
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Mỗi hướng
	

	
	(3) Liên khóa bán tự động
	Mỗi hướng
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Mỗi hướng
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Mỗi hướng
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Mỗi hướng
	

	
	3. Hệ thống điều khiển chạy tàu
	Km tuyến chính
	Thiết bị tín hiệu trên tàu được tính vào chi phí mua sắm đầu máy toa xe.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Km tuyến chính
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Km tuyến chính
	

	
	4. Hệ thống liên động
	Ga liên động
	

	
	(1) Liên động tập trung bằng điện
	Ga liên động
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Ga liên động
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (1) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Ga liên động
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Ga liên động
	

	
	(2) Liên động máy tính
	Ga liên động
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Ga liên động
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Ga liên động
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Ga liên động
	

	
	5. Tín hiệu ghi đè và chỉ huy
	Khu vực
	

	
	(Một) Hệ thống chỉ huy ghi đè
	Khu vực
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Khu vực
	

	
	1. Kiểm soát đường vào
	Khu vực
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	2. Kiểm soát đường vào và tốc độ
	Khu vực
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Khu vực
	

	
	1. Kiểm soát đường vào
	Đường ray
	

	
	2. Kiểm soát đường vào và tốc độ
	Đường ray
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Đường ray
	

	
	(2) Thiết bị giảm tốc
	Đường ray
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Đường ray
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Đường ray
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Đường ray
	

	
	(3) Hệ thống dừng hãm có điều khiển
	Đường ray
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Đường ray
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Đường ray
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Đường ray
	

	
	(4) Tín hiệu chỉ huy và tín hiệu trên đầu máy
	Khu vực
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Khu vực
	

	
	Chi tiết mục nhỏ: (Một) Liên khóa tự động
	
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Khu vực
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Khu vực
	

	
	(5) Thiết bị ghi đè
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	1. Trạm nén khí
	Vị trí
	Bao gồm nền móng thiết bị và đường ống trong nhà.

	
	2. Trạm thủy lực
	Vị trí
	Bao gồm nền móng thiết bị và đường ống trong nhà.

	
	3. Đường ống khí nén trong nhà
	Khu vực
	

	
	4. Đường ống thủy lực trong nhà
	Khu vực
	

	
	5. Xưởng bảo trì thiết bị giảm tốc
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	1. Trạm nén khí
	Vị trí
	

	
	2. Trạm thủy lực
	Vị trí
	

	
	3. Xưởng bảo trì thiết bị giảm tốc
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	6. Thiết bị tín hiệu khác
	Vị trí
	

	
	(1) Thiết bị sưởi ray
	Ga liên động
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Ga liên động
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Ga liên động
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Ga liên động
	

	
	(2) Thiết bị giám sát và tín hiệu vô tuyến cho lái tàu
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Tín hiệu chắn đường ngang
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	[bookmark: _Hlk203227142]Vị trí
	

	
	(4) Chống sét và tiếp địa cho thiết bị tín hiệu
	NDT
	

	
	1. Tiếp địa tổng hợp
	NDT
	là nội dung công trình tiếp địa tổng hợp và tiếp địa tín hiệu, các nội dung công trình tiếp địa tổng hợp khác của các chuyên ngành khác được liệt kê trong các chương chuyên ngành.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	2. Chống sét và tiếp địa cho thiết bị tín hiệu
	NDT
	Thiết bị tín hiệu sử dụng cột thu lôi trên mái nhà, lưới chống sét, dây dẫn xuống, bảng đấu dây tiếp địa dự phòng, vỏ tủ máy, thân tiếp địa nền móng, thiết bị tiếp địa vòng và đường dây kết nối của thanh cái tiếp địa trong nhà, được liệt kê trong chương công trình nhà.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(5) Xưởng sửa chữa và kiểm tra tín hiệu trên đầu máy
	Vị trí
	Chỉ xưởng sửa chữa và kiểm tra tín hiệu trên đầu máy trong khu gian.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(6) Giám sát tập trung tín hiệu
	NDT
	Các thiết bị giám sát thống nhất được liệt kê trong mục này.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(7) Hệ thống tự động hóa khu đoạn lập tàu
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(8) Hệ thống điều khiển tập trung khu gian (ga) dồn
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(9) Các thiết bị và công cụ dụng cụ khác
	NDT
	Bao gồm công cụ dụng cụ bảo trì, phụ tùng thay thế của xưởng kiểm tra, sửa chữa; hệ thống CCS điều khiển tập trung của khu gian (ga) dồn được liệt kê trong mục này.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	Bảy. Tháo dỡ
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	0617
	Thông tin
	Km tuyến chính
	

	
	1. Nền tảng cơ sở công cộng
	NDT
	

	
	(1) Mạng máy tính
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	Chỉ cáp quang ngoài trời và hệ thống cáp cấu trúc mạng cục bộ.

	
	1. Hào cáp quang (điện)
	Km
	

	
	2. Ống cáp quang (điện)
	Km
	

	
	3. Mương cáp quang (điện)
	M
	

	
	4. Đặt rải cáp quang, cáp điện
	Km
	

	
	(1) Đặt rải cáp quang
	Km
	

	
	(2) Đặt rải cáp điện
	Km
	

	
	5. Bảo vệ và che chắn cáp quang (điện)
	NDT
	

	
	6. Cáp quang (điện) dự phòng
	Km
	

	
	(1) Cáp quang dự phòng
	Km
	

	
	(2) Cáp điện dự phòng
	Km
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	Chỉ lắp đặt thiết bị mạng cục bộ và thiết bị truy nhập mạng diện rộng.

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Mạng máy tính và an toàn thông tin
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Chia sẻ thông tin
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(4) Thông tin cơ sở công cộng
	NDT
	Bao gồm nền tảng mã hóa cơ sở công cộng và nền tảng thông tin không gian đường sắt.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(5) Cửa bảo vệ đường sắt
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(6) Chống sét và tiếp địa cho thiết bị
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Hệ thống ứng dụng
	NDT
	Bao gồm mua sắm và lắp đặt thiết bị máy tính. Không Bao gồm hệ thống cáp mạng.

	
	(1) Hệ thống dịch vụ hành khách tại nhà ga
	Hệ thống
	Bao gồm hệ thống phát thanh nhà ga, hệ thống hiển thị thông tin tổng hợp, hệ thống đồng hồ, thiết bị kiểm tra an ninh hành lý hành khách, hệ thống truy vấn thông tin, hệ thống báo động xâm nhập, hệ thống hỗ trợ, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Hệ thống bán vé
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Các hệ thống thông tin khác
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0618
	Giám sát thảm họa
	Km tuyến chính
	

	
	1. Nền tảng cơ sở công cộng
	NDT
	Bao gồm thiết bị trung tâm điều hành khai thác: nền tảng xử lý thông tin, thiết bị đầu cuối giám sát, thiết bị mạng và an ninh, thiết bị quản lý bảo trì, thiết bị đồng bộ thời gian, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Hệ thống ứng dụng
	NDT
	Bao gồm giám sát gió, giám sát mưa, giám sát tuyết, giám sát xâm nhập bất thường, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	3. Chống sét và tiếp địa cho thiết bị
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	4. Các thiết bị và công cụ dụng cụ khác
	NDT
	Bao gồm phụ tùng dự phòng, thiết bị đo lường bảo trì, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	Bảy
	Cung cấp điện và điện khí hóa
	Km tuyến chính
	

	0719
	Điện lực
	Km tuyến chính
	

	
	1. Đường dây cung cấp điện
	Km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Đường dây trên không cao thế
	Km
	

	
	(2) Đường dây trên không kết hợp hạ và cao thế
	Km
	

	
	(3) Đường dây trên không hạ thế
	Km
	

	
	(4) Đường cáp chính cao thế
	Km
	

	
	(5) Đường cáp khu gian trạm cao thế
	Km
	

	
	(6) Đường cáp hầm hào cao thế
	Km
	

	
	(7) Đường cáp hạ thế
	Km
	

	
	(8) Đường cáp điều khiển hạ thế
	Km
	

	
	(9) Đường dây chiếu sáng
	Km
	

	
	1. Đường dây trên không chiếu sáng
	Km
	

	
	2. Đường cáp chiếu sáng
	Km
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Thiết bị nguồn điện
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Trạm biến áp cao thế (trạm)
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(2) Trạm biến áp hạ thế (trạm)
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(3) Trạm phân phối điện
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(4) Trạm biến áp kiểu cột
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(5) Trạm biến áp kiểu hộp
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(6) Trạm phát điện
	Trạm
	Bao gồm trạm phát điện quang điện và trạm phát điện diesel.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(7) Trạm phân phối điện kiểu hộp
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(8) Tủ bù kiểu hộp
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	(9) Trạm biến áp kiểu hộp
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Trạm
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Trạm
	

	
	3. Điện lực khác
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Chiếu sáng khu gian trạm
	Trạm
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Trạm
	

	
	1. Cột đèn cao và móng
	Trạm
	Bao gồm xử lý nền móng.

	
	2. Cầu đèn và móng
	Trạm
	Bao gồm xử lý nền móng.

	
	3. Cột đèn và móng
	Trạm
	Bao gồm xử lý nền móng.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Động lực
	Kw
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Kw
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Kw
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Kw
	

	
	(3) Chống sét và tiếp địa
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(4) Điện lực khác
	NDT
	Bao gồm thiết bị, công cụ dụng cụ, phụ tùng dự phòng, v.v.

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	4. Điều khiển vận hành điện lực và tự động hóa tổng hợp
	Hệ thống
	

	
	(1) Hệ thống điều khiển vận hành điện lực
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Tự động hóa tổng hợp
	Hệ thống
	

	
	1. Hệ thống giám sát cơ điện (BAS)
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Hệ thống báo cháy tự động (FAS)
	Hệ thống
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	5. Công trình phụ trợ
	Km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	(Một) Bảo vệ cáp vượt qua
	NDT
	Chỉ khi cáp vượt qua đường ray, đường bộ (đường ngang, đường dân sinh, cống thoát nước, v.v.), cầu, hầm, v.v., cần tiến hành bảo vệ cáp.

	
	(2) Tháo dỡ
	NDT
	

	0720
	Điện khí hóa
	Km tuyến chính
	

	
	1. Lưới điện trên cao
	Km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km
	

	
	(1) Dây dẫn tiếp xúc và dây treo
	Km
	

	
	1. Cột chống
	Cái
	

	
	2. Đỡ dưới cột chống
	Vị trí
	

	
	3. Phụ kiện treo đỡ cột chống
	Vị trí
	

	
	4. Lắp đặt trong hầm
	Vị trí
	

	
	5. Cột ngang cứng
	Cái
	

	
	6. Cột ngang mềm
	Bộ
	

	
	7. Lắp đặt dây kéo xuống
	Bộ
	

	
	8. Treo cứng
	Km
	

	
	9. Dây néo
	Km
	

	
	(2) Dây cung cấp điện
	Km
	

	
	1. Dây cung cấp điện dùng chung cột
	Km
	

	
	2. Đường dây cung cấp điện trên không độc lập
	Km
	

	
	3. Đường cáp điện cao thế cung cấp điện
	Km
	

	
	(3) Dây tăng cường
	Km
	

	
	(4) Dây hồi lưu
	Km
	

	
	1. Dây hồi lưu dùng chung cột
	Km
	

	
	2. Dây hồi lưu cột độc lập
	Km
	

	
	(5) Dây tiếp điện và dây bảo vệ
	Km
	

	
	1. Dây tiếp điện
	Km
	

	
	2. Dây bảo vệ
	Km
	

	
	(6) Dây tiếp địa trên không
	Km
	

	
	(7) Dây chống sét
	Km
	

	
	(8) Công trình phụ trợ
	Km tuyến chính
	

	
	1. Bảo vệ cáp vượt qua
	NDT
	Chỉ khi cáp vượt qua đường ray, đường bộ (đường ngang, đường dân sinh, cống thoát nước, v.v.), cầu, hầm, v.v., cần tiến hành bảo vệ cáp.

	
	2. Tháo dỡ
	NDT
	

	
	(1) Cột và móng
	Cái
	

	
	(2) Dây dẫn tiếp xúc và dây treo
	Km
	

	
	(3) Dây dẫn phụ
	Km
	

	
	(4) Thiết bị
	NDT
	

	
	3. Tiếp địa hồi lưu
	NDT
	

	
	4. Khác
	NDT
	Bao gồm bảo vệ, lắp đặt biển báo, kiểm tra hệ thống.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Km tuyến chính
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Km tuyến chính
	

	
	2. Trạm biến áp kéo
	Km tuyến chính
	

	
	(Một) Trạm biến áp kéo
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(2) Trạm phân đoạn
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(3) Trạm đóng cắt
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(4) Trạm tự ngẫu
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(5) Trạm điều khiển điện lực
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(6) Trạm đóng cắt trên cao
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(7) Hệ thống điện một chiều
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	3. Đoạn cung cấp điện
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	Tám
	Nhà
	Km tuyến chính
	

	0821
	Nhà ga hành khách
	m²
	Bao gồm nhà ga hành khách và các tòa nhà phức hợp.

	
	1. Công trình nhà ga
	m²
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	m²
	

	
	(i) Công trình đất
	m²
	

	
	1. Công trình nền móng
	m²
	

	
	(1) Đào móng
	m²
	

	
	(2) Móng
	m²
	

	
	(3) Xử lý nền đất
	m²
	

	
	2. Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(1) Kết cấu ngầm
	m²
	

	
	(2) Kết cấu trên mặt đất
	m²
	

	
	(3) Kết cấu mái
	m²
	

	
	(2) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	1. Trang trí nội thất
	m²
	

	
	2. Trang trí ngoại thất
	m²
	

	
	(3) Công trình phụ trợ ngoài trời
	m²
	

	
	1. Đất đá
	m³
	

	
	2. Lát nền khu vực hoạt động của hành khách ngoài trời
	m²
	

	
	3. Tường chắn
	m³
	

	
	4. Đường
	m²
	

	
	5. Mặt đường cứng hóa
	m²
	

	
	6. Cây xanh
	m²
	

	
	7. Cổng xếp
	Bộ
	

	
	8. Khác
	NDT
	

	
	(4) Công trình cơ điện
	m²
	

	
	1. Biến áp và chiếu sáng
	m²
	

	
	2. Cấp thoát nước, sưởi ấm và phòng cháy chữa cháy
	m²
	Bao gồm đường ống khí đốt, thiết bị vệ sinh, v.v.

	
	3. Thông gió và điều hòa không khí
	m²
	

	
	4. Biển báo tĩnh
	m²
	

	
	5. Báo cháy tự động
	m²
	

	
	6. Giám sát thiết bị
	m²
	

	
	7. Thang máy
	Bộ
	Bao gồm thang cuốn, băng chuyền, thang nâng cho người khuyết tật, thang máy thẳng đứng.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Sân ga và ke ga
	m²
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	m²
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	3. Các công trình khác
	m²
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	m²
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	0822
	Nhà khác
	m²
	Bao gồm các công trình bên trong (đường ray trong nhà ga, hố kiểm tra, hố xén bánh, đường ray cầu trục, rãnh thoát nước, v.v.) và nền móng nhà, xử lý nền đất.

	
	1. Nhà sản xuất
	m²
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	m²
	

	
	(1) Nhà điều hành vận tải hành khách và hàng hóa
	m²
	

	
	1. Nhà điều hành vận tải hành khách
	m²
	Bao gồm các công trình phụ trợ phục vụ vận tải hành khách.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	2. Nhà điều hành vận tải hàng hóa và xếp dỡ
	m²
	- Nhà điều hành vận tải hàng hóa Bao gồm văn phòng vận tải hàng hóa, phòng nghiệp vụ vận tải hàng hóa, phòng lái tàu vận tải hàng hóa, phòng nhân viên điều độ vận tải hàng hóa ngoài trời, xưởng sửa chữa và kiểm tra xe goòng (đường sắt), phòng giám sát kiểm tra tổng hợp và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Nhà xếp dỡ Bao gồm văn phòng điều hành xếp dỡ, phòng nghỉ công nhân xếp dỡ, phòng vật tư công cụ, xưởng sửa chữa và bảo dưỡng máy móc xếp dỡ (trung tâm), trạm bảo dưỡng xe nâng, kho máy móc xếp dỡ, xưởng sửa chữa pallet, kho đóng gói, kho kiểm tra đóng gói, xưởng sửa chữa và kiểm tra container, kho hoán đổi container, kho hàng hóa, kho dầu, kho vật liệu nguy hiểm, phòng điểm danh (học tập) và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Tòa nhà phức hợp vận tải hàng hóa
	m²
	Các loại nhà của tòa nhà phức hợp vận tải hàng hóa được liệt kê trong hạng mục này.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(2) Các nhà điều hành vận tải hàng hóa và xếp dỡ khác
	m²
	

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	3. Nhà điều hành quản lý ga
	m²
	Bao gồm phòng trực ban ga, phòng trực ban tuần tra ngoài trời, phòng chờ ban đêm, phòng trực ban gác chắn đường ngang, phòng trực ban gác ghi, phòng điều độ ga (khu gian), phòng nhân viên tín hiệu, phòng trưởng dồn, phòng điều khiển trung tâm đỉnh dốc, phòng trực ban trên đỉnh dốc (nhân viên kéo hãm), phòng trực ban kéo hãm, phòng điều khiển trung tâm đuôi dốc, phòng trực ban công tác, phòng nghỉ tổ dồn, phòng phanh (liên kết), phòng vật tư đường sắt, phòng bảo vệ đuôi dốc, nhà vệ sinh, phòng trực ban đuôi tàu, phòng trực ban công tác đuôi tàu, phòng thiết bị đuôi tàu, phòng sạc pin, phòng trực ban kiểm tra toa xe (phòng giao ca, phòng học), phòng thay đồ, phòng tắm, phòng cất giữ thiết bị dụng cụ, phòng bảo trì, phòng sạc điện, hải quan (biên phòng), kiểm dịch thương phẩm, kiểm dịch động thực vật và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(2) Tòa nhà phức hợp điều hành
	m²
	Các loại nhà của tòa nhà phức hợp điều hành được liệt kê trong hạng mục này.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(3) Các nhà sản xuất khác
	m²
	Các loại nhà của tòa nhà phức hợp chưa được liệt kê.

	
	1. Nhà thông tin
	m²
	1 Nhà thiết bị thông tin Bao gồm phòng máy thông tin, phòng nguồn, phòng pin, phòng quản lý mạng, phòng trực ban, phòng nghỉ, phòng giám sát, phòng dẫn cáp, phòng phụ tùng và dụng cụ đo lường, phòng máy phát điện dự phòng, phòng chứa dầu và máy dự phòng, xưởng cơ khí tổng hợp và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
2 Nhà bảo trì đoạn thông tin Bao gồm phòng quản lý mạng, hỗ trợ kỹ thuật, điều độ chỉ huy, phòng trung tâm an toàn và giám sát, phòng đo lường, kho vật tư sửa chữa, kho vật liệu (xưởng) và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
3 Nhà bảo trì xe thông tin Bao gồm phòng trực ban, phòng giám sát, phòng hỗ trợ kỹ thuật, phòng đo lường, kho vật liệu (xưởng) và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
4 Nhà bảo trì công trình thông tin Bao gồm phòng trực ban, xưởng, phòng thay đồ, kho vật liệu và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	2. Nhà tín hiệu
	m²
	1 Nhà điện lực Bao gồm phòng điều khiển và phân tích dữ liệu điện lực (Bao gồm thiết bị quản lý thông tin điện lực, giám sát tập trung tín hiệu, phân tích dữ liệu trên tàu, v.v.), phòng đo lường (Bao gồm kiểm tra, sửa chữa thiết bị đo lường), phòng thí nghiệm điện, kho vật liệu và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
2 Nhà kiểm tra sửa chữa tín hiệu Bao gồm xưởng sửa chữa tín hiệu, xưởng chuyên dùng và xưởng công cụ tín hiệu, xưởng kiểm tra đo lường và các nhà sản xuất và phụ trợ khác. Trong đó, xưởng chuyên dùng Bao gồm xưởng sửa chữa tín hiệu, xưởng sửa chữa trung gian, xưởng điện tử, xưởng thiết bị trên tàu (Bao gồm thiết bị bảo vệ tàu tự động (ATP), tín hiệu trên đầu máy, thiết bị giám sát và ghi hành trình tàu (LKJ), v.v.), xưởng tín hiệu ghi đè, v.v.
3 Nhà thiết bị tín hiệu Bao gồm phòng máy tín hiệu ga và phòng dẫn cáp, phòng máy tín hiệu hoặc nhà kiểu hộp ga trung gian, phòng máy trung tâm điều khiển tập trung/chỉ huy chạy tàu (CTC/TDCS) và giám sát thiết bị, phòng máy trung tâm liên khóa vô tuyến (RBC) và giám sát thiết bị, phòng máy tín hiệu chắn đường ngang, phòng máy tín hiệu ghi đè (Bao gồm phòng máy móc), phòng máy ghi đè và các nhà sản xuất và phụ trợ khác. Trong đó, phòng máy tín hiệu Bao gồm phòng thiết bị tín hiệu, phòng rơ le và nguồn điện, phòng phân phối chống sét, v.v.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	3. Nhà thông tin
	m²
	Bao gồm nhà thiết bị thông tin, nhà bảo trì thông tin, phòng trực ban, phòng phụ tùng và các nhà sản xuất và phụ trợ khác. Trong đó, nhà thiết bị thông tin Bao gồm phòng máy thông tin, phòng giám sát tổng hợp, phòng điều khiển phòng cháy chữa cháy, phòng giám sát thiết bị cơ điện, phòng nguồn điện, phòng phân phối thông tin, phòng thiết bị, v.v.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	4. Nhà giám sát an toàn phòng chống thiên tai
	m²
	Bao gồm phòng quản lý an toàn, phòng giám sát an toàn phòng chống thiên tai và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	5. Nhà điện lực
	m²
	Bao gồm xưởng sửa chữa điện lực, xưởng công cụ điện lực, trạm biến áp, trạm phân phối điện, phòng máy phát điện diesel dự phòng, phòng phân phối điện, phòng điều khiển, phòng đường ống và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	6. Nhà cung cấp điện khí hóa
	m²
	Bao gồm xưởng sửa chữa đoạn điện lực, kho dầu cách điện đoạn điện lực, phòng chứa dầu, kho vật liệu (xưởng), xưởng sửa chữa và kiểm tra công tác tiếp xúc, xưởng cung cấp điện, xưởng công cụ lưới điện trên cao, kho cột chống, kho chứa vật liệu lưới điện trên cao, trạm biến áp kéo, trạm đóng cắt, trạm phân đoạn, trạm biến áp tự ngẫu (AT) và các nhà sản xuất và phụ trợ khác. Trong đó, xưởng công cụ lưới điện trên cao Bao gồm kho cột chống, xưởng sửa chữa, kho vật liệu (xưởng), xưởng công cụ (xưởng), phòng trực ban, xưởng công tác lưới điện trên cao, kho chứa xe goòng, phòng trực ban ban đêm, trạm điều khiển điện khí hóa, v.v.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	7. Nhà cấp thoát nước
	m²
	Bao gồm nhà máy nước (trạm), trạm tăng áp, trạm bơm phòng cháy chữa cháy, phòng giám sát tập trung cấp nước và thoát nước cho hành khách, phòng nghỉ nhân viên cấp nước và xử lý toa xe, trạm xử lý nước uống trực tiếp tại nhà ga, nhà máy xử lý nước thải (trạm), trạm bơm chân không (trung tâm chân không), trạm bơm nước thải và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	8. Nhà máy móc
	m²
	

	
	(1) Kho bảo trì máy móc
	m²
	Nhà xưởng sản xuất được xây dựng để bảo trì máy móc.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(2) Các nhà máy móc khác
	m²
	Bao gồm khu nhà ở và phòng chờ của nhân viên lái tàu, phòng thiết bị thông tin, xưởng sửa chữa phụ trợ đầu máy, xưởng bảo trì thiết bị đầu máy, xưởng bảo trì thiết bị, nhà thiết bị động lực, kho vật liệu (xưởng) và kho phụ tùng, phòng điều độ đầu máy, phòng nghỉ kỹ thuật lái tàu, phòng nghỉ nhân viên điều độ, phòng hoán đổi nhân viên lái tàu, trạm cấp dầu đầu máy, kho xăng dầu, nhà để xe và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	9. Nhà xe
	m²
	

	
	(1) Kho bảo trì xe
	m²
	Nhà xưởng sản xuất được xây dựng để bảo trì xe.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(2) Các nhà xe khác
	m²
	Bao gồm xưởng bảo trì thiết bị xe khách và xe hàng, thiết bị động lực, phụ kiện và kho vật liệu, nhà để xe, xưởng sửa chữa kỹ thuật xe khách, khu vực tác nghiệp ga, xưởng kiểm tra sửa chữa xe khách, xưởng kiểm tra sửa chữa xe hàng, khu vực rửa xe, hệ thống phòng ngừa và cảnh báo an toàn xe và hệ thống nhận dạng tự động số hiệu xe và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	10. Nhà công vụ
	m²
	- Nhà công vụ (đoạn cầu hầm) Bao gồm trung tâm chỉ huy sản xuất (phòng điều độ), trung tâm phân tích dữ liệu (phòng kiểm soát), trung tâm đo lường kiểm định, kho vật liệu, kho xe goòng, kho dầu, kho chứa vật liệu cũ và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Nhà xe đường sắt chung hành khách Bao gồm phòng ghi nhật ký công tác, phòng kỹ thuật, phòng trực ban, phòng đa năng (kiêm phòng họp, phòng học) và phòng dầu mỡ, phòng vật liệu và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Nhà công cụ đường sắt chung hành khách bao gồm phòng trực ban, phòng tuần tra công cụ, phòng học tập (kiêm phòng hoạt động), phòng dầu mỡ, phòng máy móc, kho vật liệu và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
Khu công cụ đường sắt chuyên dùng hành khách tốc độ cao, ngoài các loại nhà của khu công cụ đường sắt chung hành khách, còn bao gồm kho xe goòng và các nhà kiểm tra và sửa chữa thiết bị khác và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Nhà chứa vật tư ứng cứu và sửa chữa đường sắt chuyên dùng hành khách tốc độ cao và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Phòng trực ban và nhà chứa vật tư ứng cứu và sửa chữa của đội đường sắt và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Nhà bảo trì đường dây của trạm tiếp sức và đoạn điện khí hóa (xưởng) và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.
- Xưởng sửa chữa tổng hợp máy móc.
- Nhà trực ban gác chắn, thiết bị thông gió hầm, trạm bơm thoát nước hầm, v.v.
- Nhà đội cây xanh, đội bảo dưỡng đường và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	11. Nhà thiết bị động lực
	m²
	

	
	(1) Kho bảo trì thiết bị động lực
	m²
	Bao gồm kho kiểm tra, kho sửa chữa, kho giám tu, kho bánh xe không rơi và các nhà sản xuất và văn phòng khác.

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	Bao gồm khu nhà ở và phòng chờ của lái tàu và phụ lái máy móc, xưởng bảo trì thiết bị thiết bị động lực, phòng thiết bị động lực, kho vật liệu (xưởng) và kho phụ tùng, trung tâm điều độ, phòng nghỉ kỹ thuật lái tàu, phòng vận hành và bảo quản thiết bị động lực, tòa nhà tín hiệu khu gian (ga) dồn, nhà để xe và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(2) Các nhà thiết bị động lực khác
	m²
	

	
	1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	12. Các nhà khác
	m²
	Bao gồm phòng thiết bị sưởi ấm thông gió và điều hòa không khí và phòng thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng kiến trúc, phòng an ninh công cộng, phòng y tế dự phòng và các nhà sản xuất và phụ trợ khác.

	
	(1) Công trình nền móng
	m²
	

	
	(2) Công trình kết cấu
	m²
	

	
	(3) Công trình kiến trúc và trang trí
	m²
	

	
	(4) Cải tạo và trang trí nhà hiện có
	m²
	

	
	2. Nhà phụ trợ sản xuất
	m²
	Bao gồm nền móng nhà và xử lý nền đất.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	m²
	

	
	(1) Nhà ở
	m²
	Bao gồm nhà ở, ký túc xá độc thân, khu nhà ở nhân viên, v.v.

	
	(2) Nhà công cộng
	m²
	Bao gồm phòng tắm nhân viên, nhà ăn nhân viên, v.v.

	
	3. Thiết bị kiến trúc
	NDT
	Bao gồm cấp thoát nước trong nhà các loại, lò hơi, bình đun nước, thiết bị vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, thanh lọc, chiếu sáng điện, v.v.

	
	(1) Cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Sưởi ấm
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Thông gió, điều hòa không khí
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(4) Chiếu sáng điện
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(5) Thiết bị kiến trúc khác
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	4. Công trình phụ trợ nhà
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	(1) Đất đá
	m³
	

	
	1. Đất
	m³
	

	
	2. Đá
	m³
	

	
	(2) Tường chắn và mái dốc
	m³
	

	
	1. Đá khô
	m³
	

	
	2. Đá xây
	Công
	

	
	3. Bê tông
	Công
	

	
	4. Bê tông cốt thép
	Công
	

	
	(3) Đường và bề mặt cứng hóa
	m²
	

	
	1. Mặt đường bê tông
	m²
	

	
	2. Mặt đường nhựa
	m²
	

	
	3. Mặt đường đá dăm kết dính
	m²
	

	
	4. Mặt đường lát bằng vật liệu khối
	m²
	

	
	5. Bề mặt cứng hóa
	m²
	

	
	(4) Tường rào
	m
	Bao gồm cổng chính

	
	1. Tường rào kín
	m
	

	
	2. Tường rào hở
	m
	

	
	3. Tường rào kim loại
	m
	

	
	（5）Đường ống nhiệt
	m
	

	
	1. Ống dẫn
	m
	

	
	2. Hào kỹ thuật
	m
	

	
	(6) Ống khói
	Cái
	Bao gồm ống khói ngoài nhà (lấy mặt ngoài tường nhà làm ranh giới), không Bao gồm ống khói xây sát tường.

	
	1. Ống khói xây gạch
	Cái
	

	
	2. Ống khói bê tông (cốt thép)
	Cái
	

	
	3. Ống khói thép
	Cái
	

	
	(7) Cây xanh (Mỹ hóa)
	NDT
	Không Bao gồm chi phí xử lý đất (đá) thải bỏ cho việc trồng cây xanh.

	
	1. Trồng hoa cỏ
	m²
	

	
	2. Trồng cây bụi cao
	Cây
	

	
	3. Trồng cây bụi thấp
	Cây
	

	
	4. Hòn non bộ và tiểu cảnh sân vườn
	Chỗ
	

	
	（8）Khác
	NDT
	

	
	1. Rãnh thoát nước
	M
	

	
	2. Rãnh kiểm tra sửa chữa xe máy
	M
	

	9
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	Chính tuyến kilômét
	

	0923
	Cấp thoát nước
	Chính tuyến kilômét
	

	
	Một, Cấp nước
	Chính tuyến kilômét
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chính tuyến kilômét
	

	
	(1) Nguồn nước
	Phòng
	Bao gồm xây dựng đập, bờ kè bảo vệ và gia cố thiết bị dẫn nước, các loại giếng, bể lắng, v.v.

	
	1. Giếng ống
	M
	Không Bao gồm các công trình phụ trợ.

	
	2. Giếng khoan đường kính lớn
	Cái
	Không Bao gồm các công trình phụ trợ.

	
	3. Giếng thu nước
	Cái
	Không Bao gồm các công trình phụ trợ.

	
	4. Công trình lấy nước ven sông
	Cái
	Không Bao gồm các công trình phụ trợ.

	
	5. Cửa thu nước
	Cái
	

	
	6. Kênh dẫn nước
	Chỗ
	

	
	7. Giếng thu nước bê tông cốt thép
	Cái
	

	
	8. Ống góp nước ngang
	M
	

	
	9. Chi phí hạng mục phụ trợ nguồn nước mặt
	
	

	
	(1) Đất
	m³
	

	
	(2) Đá
	m³
	

	
	(3) Đá hộc
	m³
	

	
	(4) Gạch đá
	Nghìn viên
	

	
	(5) Bê tông
	m³
	

	
	(6) Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	(7) Cọc ván
	m

	

	
	(2) Ống dẫn
	Km
	Phân loại theo vật liệu và đường kính ống khác nhau.

	
	1. Ống thép
	m
	

	
	2. Ống gang
	m
	

	
	3. Ống nhựa PVC (UPVC)
	m
	

	
	4. Ống nhựa PE (PE)
	m
	

	
	5. Ống bảo vệ
	m
	

	
	(3) Công trình kiến trúc
	NDT
	

	
	1. Tháp nước
	Cái
	

	
	2. Bể chứa nước
	Cái
	

	
	3. Công trình xử lý nước cấp
	Cái
	

	
	(1) Bể lắng sơ bộ
	Cái
	

	
	(2) Bể lọc
	Cái
	

	
	(3) Bể lắng
	Cái
	

	
	(4) Bể chứa dung dịch và bể khuấy
	Cái
	Bao gồm bể chứa axit, bể chứa muối, bể chứa dung dịch, v.v.

	
	4. Các công trình kiến trúc khác
	NDT
	Phân loại theo vật liệu.

	
	(1) Bể nước bằng sợi thủy tinh
	Cái
	

	
	(2) Bể nước bằng thép không gỉ
	Cái
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình	
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2, Thoát nước
	km  chính tuyến
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	km  chính tuyến
	

	
	(1) Ống dẫn
	Km
	Phân loại theo vật liệu và đường kính ống.

	
	1. Ống bê tông cốt thép
	m
	

	
	2. Ống bê tông
	m
	

	
	3. Ống gang
	m
	

	
	4. Ống nhựa HDPE hai lớp sóng
	m
	

	
	5. Ống nhựa PVC (UPVC)
	m
	

	
	6. Ống bảo vệ
	m
	

	
	(2) Rãnh, mương thoát nước
	m
	

	
	(3) Các công trình khác
	NDT
	

	
	1. Bể tự hoại
	Cái
	

	
	(1) Dung tích < 10 mét khối
	Cái
	

	
	(2) Dung tích ≥ 10 mét khối
	Cái
	

	
	2. Bể lắng
	Cái
	

	
	3. Bể tách dầu mỡ
	Cái
	

	
	(1) Công suất xử lý < 10 mét khối/giờ
	Cái
	

	
	(2) Công suất xử lý ≥ 10 mét khối/giờ
	Cái
	

	
	4. Bể điều hòa lưu lượng
	Cái
	

	
	5. Sân phơi bùn
	Cái
	

	
	6. Trạm bơm nước thải (nước mưa)
	Cái
	

	
	7. Bể khử trùng tiếp xúc
	Cái
	

	
	8. Mương oxy hóa
	Cái
	

	
	9. Bể xử lý SBR
	Cái
	

	
	10. Bể xử lý nước thải công nghệ sinh học hiếu khí dòng chảy liên tục
	Cái
	

	
	11. Bể cô đặc bùn
	Cái
	

	
	12. Thiết bị khử nước của bùn thải
	Cái
	

	
	13. Bãi lọc ngầm
	Chỗ
	

	
	14. Giếng kiểm tra đường ống thoát nước, giếng thăm
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0924
	Máy móc
	Km chính tuyến
	

	
	1. Khu máy móc
	
	

	
	(1) Thiết bị
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	1. Kho dầu
	Chỗ
	Bao gồm khu xếp dỡ, kho dầu, tường chắn lửa

	
	2. Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	1. Phạm vi công trình Bao gồm san lấp mặt bằng, nhà máy, kho dầu, gian bơm dầu, gian máy làm lạnh, gian sấy, thiết bị cấp cát, kho phụ tùng, xưởng sửa chữa (gian), gian chứa dầu (mỡ), phòng thí nghiệm, phòng giám sát vận hành đoàn tàu, v.v.
2. Nội dung công trình Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà

	
	3. Bàn xoay toa xe
	Chỗ
	

	
	4. Thiết bị rửa bên ngoài đầu máy toa xe
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống

	
	5. Thiết bị thử nghiệm điện áp tiếp xúc
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống

	
	6. Hố kiểm tra ngoài trời
	Cái
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	1. Kho dầu
	Chỗ
	Bao gồm khu xếp dỡ, kho dầu

	
	2. Xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	3. Bàn xoay toa xe
	Chỗ
	

	
	4. Thiết bị rửa bên ngoài đầu máy toa xe
	Chỗ
	

	
	5. Thiết bị thử nghiệm điện áp tiếp xúc
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	(2) Thiết bị bảo dưỡng sửa chữa
	Chỗ
	Bao gồm xưởng trung tu, xưởng tiểu tu (vừa), xưởng sửa chữa động cơ, gian máy phát điện, gian máy nén khí, gian thiết bị lọc, gian trao đổi nhiệt làm mát, gian giặt, gian kiểm tra không phá hủy, gian động cơ (bánh xe), gian sửa chữa trục truyền động, trung tâm kiểm tra ổ trục, gian điện, gian bánh răng, gian tẩm sấy, gian máy công cụ, gian máy nén khí, gian điều khiển, gian kiểm tra sửa chữa máy nén khí, gian thiết bị đo, gian hàn, gian sửa chữa dụng cụ (phát), gian mộc (sơn), kho vật tư, gian ắc quy, gian thử nghiệm điện trở, phòng đo lường, kho vật liệu, gian tái sinh bông, gian dầu, gian sợi, gian gạch, gian tiếp điện, gian rèn, gian phun sơn, phòng đào tạo, gian thiết bị (sửa chữa), nhà xe, kho phụ tùng (gian), gian máy nén khí, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	(3) Đường ống công nghệ trong và ngoài nhà
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	2.  (Tạm chú) Đoạn đường ray vòng
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	Bao gồm khu xếp dỡ, kho dầu.

	
	(2) Xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	(3) Bàn xoay toa xe
	Chỗ
	

	
	(4) Hố kiểm tra ngoài trời
	Cái
	

	
	(5) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	

	
	(2) Xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	(3) Bàn xoay toa xe
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	3. Khu vệ sinh
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	Bao gồm khu xếp dỡ, kho dầu, tường chắn lửa

	
	(2) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	(3) Hố kiểm tra ngoài trời
	Cái
	

	
	（4）Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	

	
	(2) Xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	4. Thiết bị cứu hộ đoàn tàu
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, đường ống công nghệ và bể rửa nước, v.v.

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	0925
	Xe cộ
	Chính tuyến kilômét
	

	
	1. Khu khách vận
	Chỗ
	Bao gồm xưởng sửa chữa toa xe, kho sơn, gian sửa chữa cửa sổ, gian gia công uốn, gian ủ ấm, gian lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện, gian sửa chữa đèn, gian hàn, gian sửa chữa khung chuyển hướng, gian rửa khung chuyển hướng, gian gia công phụ kiện, gian sửa chữa bộ giảm chấn thủy lực, gian gia công cơ khí, gian trục bánh xe, gian ổ lăn, gian bánh răng, gian điều khiển, gian rèn, gian sửa chữa thiết bị, gian dụng cụ, gian sấy gỗ, gian máy móc chế biến gỗ, nhà xe, kho điều độ, kho vật liệu (nhà), phòng hóa nghiệm, phòng đo lường, gian máy nén khí, thiết bị tháo lắp, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	2. Khu hàng vận
	Chỗ
	Bao gồm xưởng sửa chữa toa xe, gian gia công uốn, gian hàn, gian sửa chữa khung (kho), gian sửa chữa khung chuyển hướng, gian rửa khung chuyển hướng, gian gia công phụ kiện, gian trục bánh xe, gian ổ lăn, gian bánh răng, gian rèn, gian nguội, gian sửa chữa thiết bị, gian điều khiển, gian máy móc chế biến gỗ, gian dụng cụ, nhà xe, kho điều độ, kho vật liệu (nhà), phòng hóa nghiệm, phòng đo lường, gian máy nén khí, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	3, Khu bảo dưỡng khách vận
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	Bao gồm khu xếp dỡ, kho dầu, tường chắn lửa.

	
	(2) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	1 Phạm vi công trình Bao gồm gian máy phát điện diesel, gian nguội, gian rèn, gian mộc, gian sửa chữa cửa sổ, gian máy phát điện, gian điện, gian ắc quy, gian sạc pin cầm tay, gian điện động, phòng cảnh báo quá nhiệt biến áp, khu chỉnh lưu, gian điều khiển, gian sửa chữa tổng hợp và kiểm định điều hòa không khí cho khách, gian sửa chữa và kiểm định máy phát điện diesel, gian sửa chữa tổ máy điều hòa không khí, gian kiểm định thiết bị điện, gian rửa toa xe, kho phụ tùng, phòng hóa nghiệm, phòng đo lường, nhà xe, gian máy nén khí, v.v.
2 Nội dung công trình Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(3) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Kho dầu
	Chỗ
	

	
	(2) Xưởng sản xuất
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	4. Khu kiểm tu đoàn tàu
	Chỗ
	Bao gồm gian dầu mỡ, gian nguội, gian sạc điện, thiết bị tháo lắp, đường dây sửa chữa nhỏ, xe goòng kiểm tra đường ray, phòng thử nghiệm đoàn tàu, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	5. Khu sửa chữa nhỏ
	Chỗ
	Bao gồm xưởng sửa chữa toa xe, gian điều khiển, gian gia công cơ khí, gian rèn, gian gia công phụ kiện, gian mộc, nhà xe, gian máy nén khí.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	(1) Công trình trong xưởng sản xuất
	Chỗ
	Bao gồm móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Chỗ
	

	
	6. Trạm rửa
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	7. Xưởng thay bánh xe
	Chỗ
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Chỗ
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	Chỗ
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	8. Thiết bị phát hiện lỗi và số hiệu toa xe
	
	

	
	(1) Hệ thống phát hiện nhiệt độ trục bánh xe thông minh (THDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(2) Hệ thống phát hiện khuyết tật toa xe bằng hình ảnh (TFDS)	
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(3) Hệ thống giám sát trạng thái rung động và chất lượng vận hành của phương tiện (TPDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(4) Hệ thống chẩn đoán âm học về hư hỏng ổ trục lăn của phương tiện (TADS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(5) Hệ thống kiểm tra hình ảnh hư hỏng của phương tiện (TVDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(6) Hệ thống kiểm tra hình ảnh hư hỏng bộ phận động cơ (TEDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(1) Hệ thống giám sát an toàn vận hành phương tiện (TCDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(1) Hệ thống truyền dẫn thông tin không dây trên phương tiện (WTDS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	(Chín) Hệ thống nhận dạng tự động số hiệu toa xe (ATIS)
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0926
	Động cơ
	Km tuyến chính
	

	
	1. Cơ sở kiểm tra và sửa chữa động cơ
	Vị trí
	Bao gồm nhà kiểm tra, xưởng sửa chữa, xưởng tiện bánh xe không tháo trục, khu vực rửa toa xe, khu vực giá chuyển hướng (bánh xe), phòng máy điện, phòng thử nghiệm máy điện, phòng sạch, phòng thiết bị điện và điều khiển, phòng chỉnh lưu, phòng thiết bị phanh, phòng thiết bị điều hòa không khí, phòng thiết bị trên xe, phòng hàn, phòng ắc quy, phòng thiết bị đo lường, nhà kho vật tư, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	(1) Công trình bên trong xưởng sản xuất
	Vị trí
	Bao gồm nền móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	2. Khu vực vận hành động cơ
	Vị trí
	Bao gồm kho kiểm tra, kho tạm sửa chữa, kho bánh xe không tháo trục, kho giá chuyển hướng (bánh xe), kho động cơ dự phòng, kho đồ điện và linh kiện điện tử, kho thiết bị trên xe, kho thiết bị phanh, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	(1) Công trình bên trong xưởng sản xuất
	Vị trí
	Bao gồm nền móng thiết bị, bể nước và đường ống công nghệ trong nhà.

	
	(2) Đường ống công nghệ ngoài trời
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	0927
	Trạm
	Km tuyến chính
	

	
	1. Công trình trạm
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	(1) Ke ga
	m
	

	
	1. Ke ga hành khách
	m
	

	
	2. Ke ga hàng hóa
	m
	

	
	(2) Mặt ke ga
	m²
	

	
	1. Mặt ke ga hành khách
	m²
	

	
	2. Mặt ke ga hàng hóa
	m²
	

	
	(3) Nền bãi
	m²
	

	
	1. Nền bãi tập kết
	m²
	

	
	2. Nền bãi container
	m²
	

	
	(4) Lối đi
	m²
	

	
	1. Đường ngang
	m²
	

	
	2. Đường hầm
	m²
	

	
	3. Cầu vượt
	m²
	

	
	4. Cầu thang lên ke ga
	m²
	

	
	5. Chiếu sáng lối đi
	m²
	

	
	(5) Mái che
	m²
	

	
	1. Mái che không cột chống ke ga
	m²
	

	
	2. Mái che có cột chống ke ga
	m²
	

	
	3. Mái che hàng hóa
	m²
	

	
	4. Chiếu sáng mái che
	m²
	

	
	(6) Công trình nhà ga khác
	NDT
	

	
	1. Hào kỹ thuật tổng hợp
	m
	

	
	2. Biển tên ga
	Cái
	

	
	3. Cửa soát vé
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Thiết bị và máy móc nhà ga
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	(1) Cân đường ray
	Bộ
	

	
	(2) Cân ô tô
	Bộ
	Bao gồm cân đường ray, cân ô tô, máy xếp dỡ, máy móc hành lý, trạm tập kết container, xưởng sửa chữa và bảo dưỡng hãm và nối toa tàu, hệ thống truyền tải hàng hóa, trạm trung chuyển rác thải, v.v.

	
	(3) Hệ thống truyền tải hàng hóa
	Bộ
	

	
	(4) Nền móng và ray di chuyển của máy xếp dỡ
	Km đường đơn
	

	
	(5) Nền móng thiết bị
	Vị trí
	

	
	1. Xưởng sửa chữa máy xếp dỡ
	Vị trí
	

	
	2. Trung tâm container
	Vị trí
	

	
	3. Xưởng sửa chữa máy móc hành lý
	Vị trí
	

	
	4. Xưởng sửa chữa và bảo dưỡng hãm và nối toa tàu
	Vị trí
	

	
	5. Máy móc gia công
	Vị trí
	

	
	(6) Các thiết bị nhà ga khác
	Vị trí
	

	
	1. Trạm trung chuyển rác thải
	Vị trí
	

	
	2. Xưởng sửa chữa hãm
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	3. Công trình phụ trợ nhà ga
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	(1) Tường rào
	m
	Bao gồm cổng chính.

	
	(2) Hàng rào
	m
	Bao gồm hàng rào trên ke ga và khu vực nhà ga.

	
	(3) Đường
	m²
	

	
	1. Đường bê tông xi măng
	m²
	

	
	(1) Bề dày lớp mặt ≤ 20 cm
	m²
	

	
	(2) Bề dày lớp mặt > 20 cm
	m²
	

	
	2. Đường nhựa
	m²
	

	
	3. Đường cấp phối đá dăm
	m²
	

	
	(4) Bãi cứng hóa
	m²
	

	
	(5) Ống thoát nước
	M
	

	
	(6) Rãnh thoát nước
	NDT
	

	
	1. Đá hộc xây khan
	m³
	

	
	2. Bê tông
	m³
	

	
	3. Bê tông cốt thép
	m³
	

	
	(7) Cây xanh (mỹ quan)
	NDT
	Không Bao gồm chi phí xử lý và trồng cây xanh tại các bãi thải đất (đá).

	
	1. Trồng cỏ hoa
	m²
	

	
	2. Trồng cây thân gỗ
	Cây
	

	
	3. Trồng cây bụi
	Cây
	

	
	4. Hòn non bộ và tiểu cảnh
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	0928
	Công vụ
	Km tuyến chính
	

	
	1. Xưởng nghiền đá
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	2.Vườn ươm
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	3. Thiết bị xây dựng công vụ khác
	NDT
	

	
	(1) Trung tâm kiểm tra toàn diện
	
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(2) Đoạn máy móc bảo dưỡng lớn
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(3) Đoạn bảo trì tổng hợp
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(4) Khu làm việc tổng hợp
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(5) Xưởng sửa chữa công vụ
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	4. Đường phục vụ bảo trì tổng hợp
	Km
	Phân loại theo loại đường nhánh, nền đường, cầu cống,... Bao gồm đường vào trạm biến áp (khu gian).

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	Chi tiết tương tự hạng mục 0101 - Đường tạm (Một) Đường cấp
	
	

	0929
	Công trình và thiết bị khác
	Km tuyến chính
	Bao gồm công trình giảm tiếng ồn, nhà máy nước đá, trạm rửa và khử trùng, các thiết bị an ninh và phòng chống cháy nổ, v.v.

	
	1. Công trình giảm tiếng ồn
	NDT
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	NDT
	

	
	(1) Tường rào cao
	m²
	

	
	(2) Tường cách âm
	m²
	

	
	(3) Tấm chắn tiếng ồn trên nền đường
	m²
	

	
	(4) Tấm chắn tiếng ồn trên cầu
	m²
	

	
	2. Nhà máy nước đá
	Vị trí
	Bao gồm phòng máy, phòng thiết bị, phòng điều khiển tàu, phòng làm đá, kho đá, thiết bị cấp đá, xưởng bảo trì, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	3, Trạm rửa và khử trùng
	Vị trí
	Bao gồm xưởng cơ khí, phòng bơm, phòng rửa, phòng pha chế thuốc khử trùng, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	4. Thiết bị an ninh và phòng chống cháy nổ
	Vị trí
	

	
	(1) Hàng rào và cửa an ninh
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(2) Cửa chống cháy
	Vị trí
	Chỉ các hạng mục được xây dựng độc lập như đường ống, không Bao gồm phần xây dựng nhà xưởng.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(3) Thiết bị phòng chống cháy nổ
	Vị trí
	Chủ yếu chỉ các thiết bị phòng chống cháy nổ, cách ly, kín, chống thấm, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	(4) Thiết bị phòng hộ
	Vị trí
	Chủ yếu chỉ các thiết bị phòng hộ như cửa chống lũ, v.v.

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	
	5. Khác
	Vị trí
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Vị trí
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Vị trí
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Vị trí
	

	10
	Công trình tạm quy mô lớn và công trình chuyển tiếp
	Km tuyến chính
	

	1030
	Công trình tạm quy mô lớn và công trình chuyển tiếp
	Km tuyến chính
	

	
	1. Công trình tạm quy mô lớn
	Km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Đường sắt tạm
	km
	Bao gồm cầu tạm, đường tạm, cống tạm. Bao gồm chi phí bảo trì.

	
	1. Đường nhánh ngoài công trường
	km
	Đường ray từ điểm nối ray chính của đường sắt quốc gia đến điểm nối ray chính của nhóm đường ray thứ nhất bên trong nhà ga (xưởng).

	
	2. Đường nhánh trong công trường
	km
	Đường ray từ điểm nối ray chính của nhóm đường ray thứ nhất bên trong nhà ga (xưởng) trở đi.

	
	(2) Đường vận chuyển ô tô tạm
	km
	

	
	1. Đường trục chính mới
	km
	Bao gồm cầu tạm, đường tạm, cống tạm và chi phí bảo trì đường ray tạm.

	
	2. Đường nhánh dẫn vào mới
	km
	Bao gồm cầu tạm, đường tạm, cống tạm và chi phí bảo trì đường ray tạm.

	
	3. Đường tạm cải tạo, mở rộng
	km
	Bao gồm cầu tạm, đường tạm, cống tạm và chi phí bảo trì đường ray tạm.

	
	4. Sử dụng đường địa phương hiện có và chi phí bồi thường
	NDT
	

	
	(3) Cầu tạm
	km
	

	
	(4) Công trình cấp nước tạm
	NDT
	

	
	1. Đường ống cấp nước chính
	km
	

	
	2. Đường ống cấp nước từ điểm lấy nước công trình hầm đến bể chứa trên núi
	km
	

	
	3. Giếng sâu
	Giếng
	Giếng sâu từ 50 mét trở lên, Bao gồm nhà giếng và các thiết bị, máy bơm nước.

	
	4. Trạm bơm nước
	Vị trí
	Chỉ các trạm bơm nước tạm được xây dựng tại các khu vực thiếu nước. Bao gồm đào đắp đất đá tại mặt bằng, san ủi và xử lý nền móng.

	
	(5) Cấp điện tạm
	NDT
	

	
	1. Đường dây điện tạm chính
	km
	

	
	2. Đường dây điện chiếu sáng và sinh hoạt tạm
	km
	Chỉ các chi phí liên quan do cấp điện tạm gây ra.

	
	3. Trạm phát điện và trạm biến áp tập trung
	Vị trí
	Bao gồm đào đắp đất đá tại mặt bằng, xử lý nền móng, cứng hóa khu sản xuất, san ủi và các chi phí công trình khác.

	
	(6) Trạm thông tin liên lạc tạm
	Vị trí
	

	
	(7) Mặt bằng tạm
	Vị trí
	Bao gồm đào đắp đất đá tại mặt bằng, xử lý nền móng, cứng hóa khu sản xuất, san ủi, chi phí thi công đường ray cho cầu trục cổng có tải trọng ≥ 10 tấn và chiều dài ≥ 100 mét, trong đó chi phí sử dụng mặt bằng tạm được tính vào Chương 1.

	
	1. Bãi vật liệu
	Vị trí
	

	
	2. Trạm nghiền sàng tập trung vật liệu đào đắp
	Vị trí
	

	
	3. Trạm trộn bê tông tập trung
	Vị trí
	

	
	4. Bãi đúc cấu kiện bê tông đúc sẵn
	Vị trí
	Chỉ bãi đúc các cấu kiện bê tông đúc sẵn được xây dựng độc lập (như tấm chắn bảo vệ, khối đúc sẵn, dầm cầu, tấm chắn, tấm đan kênh mương, v.v.).

	
	5. Bãi đúc dầm (tạm)
	Vị trí
	

	
	(1) Bãi đúc dầm hộp (tạm)
	Vị trí
	

	
	(2) Bãi đúc dầm chữ T (tạm)
	Vị trí
	

	
	(3) Bãi đúc dầm theo đốt (tạm)
	Vị trí
	

	
	6. Bãi lắp ráp dầm thép
	Vị trí
	

	
	7. Bãi lắp ráp máy khoan hầm hoặc máy đào hầm
	Vị trí
	

	
	8. Trạm xử lý bùn thải khoan hầm
	Vị trí
	

	
	9. Bãi đúc ống vách hầm
	Vị trí
	Chi phí công trình nhà xưởng chính.

	
	10. Bãi đúc vòm hầm
	Vị trí
	

	
	11. Bãi lắp ráp ray
	Vị trí
	

	
	12. Bãi tập kết tà vẹt
	Vị trí
	

	
	13. Bãi đổi ray
	Vị trí
	

	
	14. Bãi trữ đá dăm
	Vị trí
	

	
	15. Bãi đúc tà vẹt (hoặc tấm ray)
	Vị trí
	Chi phí công trình nhà xưởng chính.

	
	16. Bãi chế tạo cát sỏi tự có (đường sắt)
	Vị trí
	

	
	(8) Trạm xử lý nước thải hầm
	Vị trí
	Chỉ trạm xử lý nước thải tạm được xây dựng do các yêu cầu đặc biệt về bảo vệ môi trường đối với việc xả nước thải trong quá trình thi công hầm, Bao gồm đào đắp đất đá tại mặt bằng, xử lý nền móng, cứng hóa khu sản xuất, san ủi và các chi phí công trình khác.

	
	(9) Các công trình tạm quy mô lớn khác
	NDT
	

	
	1. Bến phà và bến tàu
	Vị trí
	Chỉ bến phà và bến tàu phục vụ xe thi công đi lại.

	
	2. Cầu vượt và hầm chui
	Vị trí
	Chỉ cầu vượt và hầm chui phục vụ xe thi công đi lại.

	
	3. Cầu phao và cầu treo
	M
	Chỉ cầu phao và cầu treo phục vụ xe thi công đi lại.

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	
	2. Công trình chuyển tiếp
	Km tuyến chính
	

	
	I. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Đường sắt tạm và cầu tạm
	NDT
	Bao gồm chi phí bảo trì.

	
	(2) Tuyến đường
	NDT
	

	
	(3) Nhà ga
	NDT
	

	
	(4) Thông tin liên lạc
	NDT
	

	
	(5) Tín hiệu
	NDT
	

	
	(6) Thông tin
	NDT
	

	
	(7) Cấp điện
	NDT
	

	
	(8) Điện khí hóa
	NDT
	

	
	(9) Khác
	NDT
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	NDT
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	NDT
	

	11
	Các chi phí khác
	Km tuyến chính
	

	1131
	Các chi phí khác
	Km tuyến chính
	

	
	IV. Các chi phí khác
	NDT
	

	
	1. Chi phí quản lý dự án
	NDT
	

	
	2. Thuế in và các loại thuế khác của đơn vị xây dựng
	NDT
	

	
	3. Chi phí chuẩn bị dự án
	NDT
	Liệt kê chi tiết theo nội dung cấu thành chi phí của hạng mục này.

	
	4. Chi phí giám sát thi công
	NDT
	

	
	5. Chi phí khảo sát thiết kế
	NDT
	

	
	(1) Chi phí khảo sát
	NDT
	

	
	(2) Chi phí thiết kế
	NDT
	

	
	6. Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế
	NDT
	

	
	7. Chi phí dịch vụ tư vấn khác
	NDT
	

	
	8. Chi phí phối hợp thi công trên tuyến đang khai thác
	NDT
	

	
	9. Chi phí an toàn lao động
	NDT
	

	
	10. Chi phí nghiên cứu thí nghiệm
	NDT
	

	
	11. Chi phí nghiệm thu liên động và thử nghiệm liên hợp
	NDT
	

	
	12. Chi phí liên quan đến vốn vay nước ngoài
	NDT
	

	
	13. Chi phí chuẩn bị sản xuất
	Km tuyến chính
	

	
	(1) Chi phí đào tạo công nhân viên sản xuất
	Km tuyến chính
	

	
	(2) Chi phí mua sắm bàn ghế văn phòng và sinh hoạt
	Km tuyến chính
	

	
	(3) Chi phí mua sắm dụng cụ và đồ dùng sản xuất
	Km tuyến chính
	

	
	14. Chi phí giám sát của bên thứ 3
	NDT
	

	
	15. Chi phí bảo hiểm sức khỏe công trình đường sắt khu vực cao nguyên, vùng lạnh giá
	NDT
	

	
	16. Chi phí trợ cấp vận chuyển vật tư sinh hoạt
	NDT
	

	
	17. Chi phí dịch vụ tư vấn toàn bộ quá trình
	NDT
	

	
	17. Khác
	NDT
	

	
	Tổng cộng các chương trên
	Km tuyến chính
	

	
	Trong đó: 1. Chi phí xây dựng công trình
	Km tuyến chính
	

	
	II. Chi phí lắp đặt công trình
	Km tuyến chính
	

	
	III. Chi phí mua sắm thiết bị
	Km tuyến chính
	

	
	IV. Chi phí khác
	Km tuyến chính
	

	12
1232
	Thuế giá trị gia tăng
	Km tuyến chính
	

	13
1333
	Chi phí dự phòng cơ bản
	Km tuyến chính
	

	
	Tổng cộng
	Km tuyến chính
	

	
	Phần thứ hai: Đầu tư động
	Km tuyến chính
	

	14
1434
	Chi phí dự phòng trượt giá
	Km tuyến chính
	

	15
1535
	Lãi vay vốn đầu tư trong thời kỳ xây dựng
	Km tuyến chính
	

	
	1. Lãi vay vốn đầu tư trong nước trong thời kỳ xây dựng
	Km tuyến chính
	

	
	2. Lãi vay vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ xây dựng
	Km tuyến chính
	

	
	Phần thứ 3: Chi phí mua sắm đầu máy toa xe (động lực)
	Km tuyến chính
	

	16
1636
	Chi phí mua sắm đầu máy toa xe (động lực)
	Km tuyến chính
	

	
	Phần thứ tư: Vốn lưu động rải đường
	Km tuyến chính
	

	17
1737
	Vốn lưu động rải đường
	Km tuyến chính
	

	
	Tổng mức đầu tư (dự toán)
	Km tuyến chính
	Tổng của phần một, hai, 3 và 4.



Ghi chú:
- Khi biên soạn dự toán xây dựng, trong trường hợp không thay đổi nội dung chương, tiết, mục, có thể căn cứ vào các giai đoạn khác nhau và nội dung công trình cụ thể, điều chỉnh các ghi chú cho phù hợp.
- Đối với các hạng mục xây dựng nền đường: nên đổi (km chính tuyến) trong đơn giá tổng hợp (dự toán) thành (km đường ray); đối với các hạng mục chuyên dùng, nếu số lượng ga lớn chiếm tỷ trọng lớn, có thể đổi (km đường ray) thành (km đường ray·ga); đối với các chỉ tiêu tổng hợp của khu logistics nên biểu thị bằng (liệt kê theo diện tích xây dựng nhà kho bằng đơn vị "mét vuông"); đơn vị của chương, tiết không được thay đổi, đơn vị trong "biểu liệt kê" có thể đổi (km) thành (m) làm đơn vị đo lường cụ thể.
- Đối với việc giải phóng mặt bằng cần di dời nhà ở dọc tuyến đường sắt, chi phí được tính vào chi phí xây dựng chính thức tương ứng.
- Đất đá và đá: Khu vực đào đất đá nền đường và công tác đất đá ga, bao gồm các công tác đào đất đá đơn lẻ và các công tác vận chuyển đất đá cần thiết khác. Ví dụ: đào đất đá nền đường bằng máy san ủi, đào đắp giảm chấn, đào cát, đào bùn, đào đá; đối với các công trình phòng hộ chống sụt lở cần xử lý trước, cần tính toán riêng chi phí san lấp mặt bằng. Đối với các công tác đất đá khác của công trình trên cao như cầu, hầm... chi phí được tính vào chi phí xây dựng chủ thể công trình. Ví dụ: chi phí đào hố móng và đắp đất móng cầu, hầm được tính vào chi phí xây dựng phần dưới cầu, hầm.
- Các hạng mục xử lý nền đường: Chi phí không bao gồm xử lý nền đất bên dưới kết cấu bản mặt cầu hoặc kết cấu bên dưới khác. Chi phí đắp đất, bảo vệ mái dốc, tường chắn và các lớp đệm khác ở hai đầu kết cấu cần được tính vào các hạng mục đắp đất, bảo vệ mái dốc, tường chắn.
- Đắp đất nền đường: Đắp đất thường, đắp đất có chọn lọc, đắp đất cấp phối, đắp đất đá, đắp đất gia cố, tường chắn trọng lực, tường chắn khung, tường chắn neo, tường chắn cọc ván và các loại hình kết cấu chống đỡ khác, chi phí được tính toán riêng; đối với tường chắn trọng lực và tường chắn khung kiểu hình thông thường, chi phí kết cấu chống đỡ và chống trượt được tính vào công tác đắp đất, không tính toán riêng; chi phí đắp đất đá hộc, đắp đất đá hỗn hợp, đắp đất vôi, đắp đất xi măng, đắp đất gia cố bằng vải địa kỹ thuật và các công tác khác được tính toán riêng; chi phí thi công đóng cọc, ép cọc được tính vào chi phí đóng cọc, ép cọc và phun vữa xi măng.
- Neo ứng suất trước trong kết cấu: Neo ứng suất trước trong bản mặt cầu dầm hộp được tính vào chi phí dầm hộp đúc sẵn thông thường; neo ứng suất trước trong bản mặt cầu được tính riêng; neo ứng suất trước trong dầm giản đơn được tính vào chi phí dầm giản đơn; neo ứng suất trước trong cột được tính vào chi phí cột.
- Phân đoạn cầu: Không phân đoạn cầu đúc hẫng, phân đoạn dầm cầu sau khi đúc tại bệ tạm; phân đoạn cầu đúc hẫng theo giai đoạn thi công; phân đoạn dầm cầu sau khi đúc tại bệ tạm theo giai đoạn thi công.
- Chi phí thi công và rải đá 3 lát: Bao gồm thiết kế hoàn chỉnh và các chi phí liên quan.
- Công trình phụ trợ nhà ga: Chỉ các hạng mục công trình phụ trợ được xây dựng trong phạm vi nhà ga (Bao gồm cả khu vực lân cận) để đáp ứng yêu cầu khai thác. NDT tắc là: các hạng mục công trình phụ trợ được xây dựng trên mặt bằng hiện có (độ dốc ≤ ±0.3‰) và công trình đường, ống, tường chắn, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, phòng hộ... được tính riêng, không tính vào chi phí công trình nhà và sân ga.
- Các công trình tường rào, tường chắn, hào rãnh, cấp thoát nước, cây xanh, cứng hóa... trong chương 9 và chương 27 được tính vào công trình phụ trợ nhà ga.
- Phân giới hạn ngoài nhà:
+ Ống cấp nước: Lấy mặt ngoài tường nhà hoặc mép ngoài hố ga giao với mạng lưới cấp nước bên ngoài làm giới hạn; không có hố ga giao thì lấy điểm giao giữa đường ống cấp nước vào nhà và tường ngoài nhà làm giới hạn. Chi phí từ mặt ngoài tường nhà hoặc mép ngoài hố ga giao với mạng lưới cấp nước bên ngoài trở đi thuộc chương 9 và chương 23 chi phí cấp nước.
+ Ống thoát nước: Lấy mép ngoài hố ga kiểm tra đầu tiên hoặc bể tự hoại ngoài nhà làm giới hạn. Chi phí hố ga kiểm tra thuộc chương 9 mục 23 công trình thoát nước, bể tự hoại thuộc chương 9 mục 23 công trình kiến trúc ngầm.
+ Đường ống dẫn nhiệt: Lấy mép ngoài tường nhà hoặc mép ngoài công trình khác làm giới hạn.
+ Đường ống dẫn khí: Lấy mép ngoài tường nhà hoặc mép ngoài công trình khác làm giới hạn.
+ Điện lực, chiếu sáng: Lấy hộp phân phối điện đầu tiên trong nhà làm giới hạn. Chi phí tủ điện phân phối thuộc chi phí nhà.
- Phân giới hạn nền và thân nhà:
+ Nền và móng (thân) nhà: Lấy mặt dưới lớp hoàn thiện sàn trong nhà làm giới hạn (đối với nhà có tầng hầm thì lấy mặt trên của đáy tầng hầm làm giới hạn), phần bên dưới là nền (móng). Thân nhà và nền (móng) sử dụng cùng một loại vật liệu, giới hạn chênh lệch độ cao ±0.3 m so với mặt đất tự nhiên thì coi như nền, vượt quá ±0.3 m thì coi như thân nhà.
+ Nền đá dăm, nền xi măng: Lấy mặt trên lớp nền và mặt ngoài tường nhà làm giới hạn, nền và tường ngoài nhà lấy mặt trong nhà làm giới hạn.
- Các hạng mục bảo vệ môi trường là hạng mục chính của công trình, cần xem xét trong thiết kế chủ thể công trình, chi phí được tính vào chi phí công trình chủ thể.


III.1. BẢNG BIỂU DỰ TOÁN
B.0.1 Các bảng biểu dự toán như sau:
1 Bảng tổng hợp dự toán (dự toán) xem biểu B.0.1-1.
2 Bảng đối chiếu dự toán xây dựng xem biểu B.0.1-2.
3 Bảng dự toán (dự toán) xem biểu B.0.1-3.
4 Bảng tổng hợp đơn giá (dự toán) xem biểu B.0.1-4.
5 Bảng đối chiếu tổng hợp đơn giá (dự toán) xem biểu B.0.1-5.
6 Bảng đơn giá (dự toán) xem biểu B.0.1-6.
7 Bảng phân tích đơn giá bổ sung xem biểu B.0.1-7.
8 Bảng phân tích đơn giá bổ sung xem biểu B.0.1-8.
9 Bảng tổng hợp giá vật liệu bổ sung xem biểu B.0.1-9.
10 Bảng giá dự toán vật liệu chủ yếu xem biểu B.0.1-10.
11Bảng đơn giá thiết bị bổ sung xem biểu B.0.1-11.
12 Bảng tổng hợp giá thiết bị xem biểu B.0.1-12.
13 Bảng dự toán xây dựng vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-13.
14 Bảng đối chiếu dự toán xây dựng vốn nội NDT xem biểu B.0.1-14.
15 Bảng dự toán (dự toán) vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-15.
16 Bảng đơn giá (dự toán) thiết bị mua sắm bằng vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-16.
17 Bảng đơn giá (dự toán) vật liệu mua sắm bằng vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-17.
18 Bảng tổng hợp số lượng thiết bị mua sắm bằng vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-18.
19 Bảng tổng hợp số lượng vật liệu mua sắm bằng vốn ngoại NDT xem biểu B.0.1-19.
20 Bảng thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xem biểu B.0.1-20.


Biểu B.0.1-1 Bảng tổng hợp dự toán
	Tên công trình
	
	Tổng khối lượng công trình
	

	Dự toán xây dựng
	
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	

	Tổng số dự toán (dự toán)
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vạn NDT)
	Tỷ lệ chi phí (%)

	Phạm vi biên soạn
	
	
	
	
	
	
	

	Chương
	Loại chi phí
	Giá trị dự toán (dự toán) (vạn NDT)
	
	

	Phần I: Tổng vốn đầu tư tĩnh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nền đường
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hầm và hầm hở
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường ray
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thông tin, tín hiệu, thông tin hóa và giám sát thiên tai
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cấp điện và điện lực kéo tàu
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Công trình tạm quy mô lớn và công trình chuyển giai đoạn
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Chi phí dự phòng cơ bản
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng các chương trên
	
	
	
	
	
	
	

	Phần II: Tổng vốn đầu tư động
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chi phí dự phòng trượt giá
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lãi vay vốn đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	Phần III: Chi phí mua sắm đầu máy toa xe (tàu điện)
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chi phí mua sắm đầu máy toa xe (tàu điện)
	
	
	
	
	
	
	

	Phần IV: Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	
	

	Dự toán xây dựng
	
	
	
	
	
	
	




Bảng B.0.1-2: Bảng đối chiếu tổng mức đầu tư (dự toán) (tổng cộng)
 
	Tên công trình
	
	Phạm vi lập
	
	Số hiệu
	
	

	Tổng khối lượng công trình
	
	Tổng mức khái toán/dự toán
	
	
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương
	Loại chi phí
	Giá trị khái toán/dự toán (vạn NDT)
	Chỉ tiêu (vạn NDT)

	
	
	
	
	Tăng giảm
	
	
	Tăng giảm

	Phần thứ nhất: Vốn đầu tư tĩnh
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí phá dỡ và thu hồi đất
	
	
	
	
	
	

	2
	Nền đường
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu cống
	
	
	
	
	
	

	4
	Hầm và hầm hở
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường ray
	
	
	
	
	
	

	6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát tai họa
	
	
	
	
	
	

	7
	Cung cấp điện và điện lực kéo
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà cửa
	
	
	
	
	
	

	9
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	
	
	

	10
	Thiết bị tạm thời quy mô lớn và công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	

	11
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	12
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	

	13
	Phí dự phòng cơ bản
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng các chương trên
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ hai: Vốn đầu tư động
	
	
	
	
	
	

	14
	Phí dự phòng trượt giá
	
	
	
	
	
	

	15
	Lãi vay trong thời gian xây dựng
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ 3: Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị (đầu máy toa xe)
	
	
	
	
	
	

	16
	Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị (đầu máy toa xe)
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ tư: Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	

	17
	Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	

	Tổng mức khái toán/dự toán
	
	
	
	
	
	




Bảng B.0.1-3 Bảng tổng khái toán (dự toán)
	Tên công trình
	
	Tổng mức khái toán (dự toán)
	
	

	Phạm vi lập
	
	Tổng khối lượng công trình
	
	

	Số hiệu
	
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	

	Chương
	Loại chi phí
	Giá trị khái toán (dự toán) (vạn NDT)
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vạn NDT)
	Tỷ lệ chi phí (%)

	
	
	I - Chi phí xây dựng
	II - Chi phí lắp đặt
	III - Chi phí mua sắm thiết bị
	IV - Chi phí khác
	V - Thuế giá trị gia tăng
	Tổng cộng
	
	

	Phần thứ nhất: Vốn đầu tư tĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí phá dỡ và thu hồi đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nền đường
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu cống
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hầm và hầm hở
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường ray
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát tai họa
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cung cấp điện và điện lực kéo
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà cửa
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thiết bị tạm thời quy mô lớn và công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phí dự phòng cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng các chương trên
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ hai: Vốn đầu tư động
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phí dự phòng trượt giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lãi vay trong thời gian xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ 3: Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị (đầu máy toa xe)
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị (đầu máy toa xe)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần thứ tư: Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vốn lưu động ban đầu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng mức khái toán (dự toán)
	
	
	
	
	
	
	
	




Bảng B.0.1-4 Bảng tổng hợp khái toán (dự toán) (tổng hợp)

	Tên công trình
	
	Tổng khối lượng công trình
	
	Số hiệu
	

	Phạm vi lập
	
	Tổng mức khái toán/dự toán
	
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	

	Chương
	Tiết
	Tên công trình và chi phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Giá trị khái toán/dự toán - vạn NDT
	Chỉ tiêu - NDT

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Bảng B.0.1-5 Bảng đối chiếu tổng hợp khái toán (dự toán) (tổng hợp)

	Tên công trình
	
	Phạm vi lập
	
	Số hiệu
	

	Tổng khối lượng công trình
	
	Tổng mức khái toán/dự toán
	
	
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương
	Tiết
	Tên công trình và chi ph
	Đơn vị
	Số lượng công trình
	Giá trị khái toán/dự toán - vạn NDT
	Chỉ tiêu - NDT

	
	
	
	
	
	
	Tăng giảm
	
	
	Tăng giảm
	
	
	Tăng giảm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















Bảng B.0.1-6 Bảng khái toán (dự toán) đơn hạng mục

	Tên công trình
	
	Số hiệu
	

	Tên hạng mục
	
	Tổng khối lượng công trình
	

	Địa điểm công trình
	
	Giá trị khái toán/dự toán
	

	Chương mục liên quan
	Chương- Tiết
	Chỉ tiêu khái toán/dự toán
	

	Mã đơn giá
	Tên hạng mục công việc hoặc chi phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Chi phí - NDT

	
	
	
	
	Đơn giá      
	Số tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	















Bảng B.0.1-7 Bảng tổng hợp phân tích đơn giá bổ sung
	Mã đơn giá
	Tên
	Đơn vị
	Giá gốc
	Hạng mục
	Nội dung công việc

	
	
	
	
	Chi phí nhân công
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng máy móc
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng B.0.1-8 Bảng phân tích đơn giá bổ sung

	Loại công trình
	
	Mã đơn giá
	

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị tính
	

	Thuyết minh
	

	Mã số
	Tên chi phí
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (NDT)
	Thành tiền (NDT)
	Trọng lượng - tấn

	
	
	
	
	
	
	Đơn trọng
	Tổng trọng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng B.0.1-9 Bảng đơn giá vật liệu bổ sung

	Mã hiệu tính bằng máy
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Giá dự toán vật liệu (NDT)
	Đơn trọng vật liệu (NDT)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










Bảng B.0.1-10 Bảng giá dự toán vật liệu chủ yếu

	Tên công trình
	
	Phạm vi lập
	

	Tổng khối lượng công trình
	
	5 giá
	

	Mã hiệu tính bằng máy
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Giá kỳ gốc
(NDT)
	Giá kỳ lập (NDT)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bảng B.0.1-11 Bảng đơn giá thiết bị bổ sung

	Mã hiệu tính bằng máy
	Tên và quy cách/mẫu mã thiết bị
	Đơn vị
	Giá dự toán thiết bị (NDT)
	Đơn trọng thiết bị (tấn)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bảng B.0.1-12 Bảng tổng hợp đơn giá thiết bị

	Tên công trình
	
	
	Phạm vi lập
	

	Tổng khối lượng công trình
	
	
	5 lập
	

	Mã hiệu tính bằng máy
	Tên và quy cách/mẫu mã thiết bị
	Đơn vị
	Đơn giá (NDT)
	Thuyết minh

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Bảng B.0.1-13 Bảng tổng khái toán (dự toán) vốn nước ngoài
	Tên công trình
	
	Loại ngoại NDT
	
	Tỷ giá
	

	Phạm vi lập
	
	Tổng mức khái toán
	

	Chương
	Tên công trình và chi phí
	Đơn vị
	Số tiền (đơn vị ngoại NDT)
	Quy đổi ra Nhân dân NDT (NDT)

	Phần thứ nhất
	Ngoại NDT
	NDT
	
	

	I
	Chi phí mua sắm vật tư ngoại NDT
	NDT
	
	

	2
	Nền đường
	NDT
	
	

	3
	Cầu
	NDT
	
	

	4
	Hầm và cầu cạn
	NDT
	
	

	5
	Đường hầm
	NDT
	
	

	6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	NDT
	
	

	7
	Điện lực và cấp điện kéo
	NDT
	
	

	8
	Nhà cửa
	NDT
	
	

	9
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	NDT
	
	

	II
	Chi phí mua sắm thiết bị ngoại NDT
	NDT
	
	

	Chương 6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	NDT
	
	

	Chương bảy
	Điện lực và cấp điện kéo
	NDT
	
	

	Chương tám
	Nhà cửa
	NDT
	
	

	Chương chín
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	NDT
	
	

	3
	Chi phí khác bằng ngoại NDT
	NDT
	
	

	4
	Thuế giá trị gia tăng
	NDT
	
	

	5
	Chi phí dự phòng cơ bản
	NDT
	
	

	6
	Chi phí dự phòng chênh lệch giá
	NDT
	
	

	
	Tổng cộng phần ngoại NDT
	NDT
	
	

	Phần thứ hai
	Nội NDT
	NDT
	
	

	Một
	Chi phí khác bằng nội NDT
	NDT
	
	

	Hai
	Thuế giá trị gia tăng
	NDT
	
	

	3
	Chi phí dự phòng cơ bản
	NDT
	
	

	4
	Chi phí dự phòng chênh lệch giá
	NDT
	
	

	5
	Lãi vay trong thời gian xây dựng
	NDT
	
	

	
	1. Vay trong nước trong thời gian xây dựng
	NDT
	
	

	
	2. Vay nước ngoài trong thời gian xây dựng
	NDT
	
	

	
	Tổng cộng phần nội NDT
	NDT
	
	

	
	Tổng cộng chi phí đầu tư (ước tính)
	NDT
	
	


Lưu ý: Chi phí thuộc phần nội NDT trong bảng, nếu theo quy định của hợp đồng phải thanh toán bằng ngoại NDT thì sẽ được chuyển sang mục chi phí ngoại NDT.



Bảng B.0.1-14 Bảng đối chiếu tổng mức đầu tư (dự toán) nội NDT và ngoại NDT
	Tên công trình
	
	Loại tiền
	
	Tỷ giá hối đoái
	

	Phạm vi lập
	
	Dự toán ngoại NDT
	
	Dự toán nội NDT tương ứng
	

	Chương
	Công trình & Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Dự toán ngoại NDT
	Dự toán nội NDT tương ứng
	Tăng/
giảm
	Ghi chú

	
	
	
	Số tiền) (RMB)
	
	

	Phần thứ nhất
	Ngoại NDT
	
	
	
	
	

	Một
	Chi phí mua sắm vật tư ngoại NDT
	
	
	
	
	

	Chương hai
	Nền đường
	
	
	
	
	

	Chương 3
	Cầu
	
	
	
	
	

	Chương 4
	Hầm và cầu cạn
	
	
	
	
	

	Chương 5
	Đường hầm
	
	
	
	
	

	Chương 6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	
	
	
	
	

	Chương bảy
	Điện lực và cấp điện kéo
	
	
	
	
	

	Chương tám
	Nhà cửa
	
	
	
	
	

	Chương chín
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	
	

	Hai
	Chi phí mua sắm thiết bị ngoại NDT
	
	
	
	
	

	Chương 6
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	
	
	
	
	

	Chương bảy
	Điện lực và cấp điện kéo
	
	
	
	
	

	Chương tám
	Nhà cửa
	
	
	
	
	

	Chương chín
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí khác bằng ngoại NDT
	
	
	
	
	

	4
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí dự phòng cơ bản
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí dự phòng chênh lệch giá
	
	
	
	
	

	
	1. Vay trong nước trong thời gian xây dựng
	
	
	
	
	

	
	2. Vay nước ngoài trong thời gian xây dựng
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng phần nội NDT	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng chi phí đầu tư (ước tính)
	
	
	
	
	





Bảng B.0.15 Bảng tổng hợp dự toán ngoại NDT
	Tên công trình
	
	Loại tiền
	
	Tỷ giá hối đoái
	

	Phạm vi lập
	
	Tổng cộng dự toán
	
	Mã số
	

	Chương
	Tiết
	Công trình & Hạng mục chi phí 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (Đơn vị tiền NDT nước ngoài)
	Thành tiền quy đổi (Nhân dân NDT)

	Phần thứ nhất 
	Ngoại NDT
	
	
	
	

	
	
	1. Chi phí mua sắm vật tư ngoại NDT	
	
	
	
	

	Hai
	
	Nền đường
	
	
	
	

	
	2
	Đất đá nền đường khu gian
	
	
	
	

	
	3
	Đất đá nền đường nhà ga
	
	
	
	

	
	4
	Công trình phụ trợ nền đường
	
	
	
	

	3
	
	Cầu
	
	
	
	

	
	5
	Cầu đặc biệt lớn
	
	
	
	

	
	6
	Cầu lớn
	
	
	
	

	
	7
	Cầu trung và nhỏ
	
	
	
	

	
	8
	Cầu khung
	
	
	
	

	
	9
	Cầu cạn
	
	
	
	

	4
	
	Hầm và cầu cạn
	
	
	
	

	
	10
	Hầm
	
	
	
	

	
	11
	Cầu cạn
	
	
	
	

	5
	
	Đường hầm
	
	
	
	

	
	12
	Đường chính tuyến
	
	
	
	

	
	13
	Đường ga
	
	
	
	

	
	14
	Công trình liên quan đến đường sắt
	
	
	
	

	6
	
		Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	
	
	
	

	
	15
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	

	
	16
	Tín hiệu
	
	
	
	

	
	17
	Thông tin
	
	
	
	

	
	18
	Giám sát thảm họa
	
	
	
	

	Bảy
	
	Điện lực và cấp điện kéo
	
	
	
	

	
	19
	Điện lực
	
	
	
	

	
	20
	Điện lực kéo
	
	
	
	

	Tám
	
	Nhà cửa
	
	
	
	

	
	21
	Nhà ga hành khách
	
	
	
	

	
	22
	Nhà cửa khác
	
	
	
	

	Chín
	
	Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	

	
	23
	Cấp thoát nước
	
	
	
	

	
	24
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	

	
	25
	Phương tiện vận tải
	
	
	
	

	
	26
	Đầu máy toa xe
	
	
	
	

	
	27
	Sân ga
	
	
	
	

	
	28
	Thiết bị công trình
	
	
	
	

	
	29
	Công trình và thiết bị khác
	
	
	
	

	
	
	2. Chi phí mua sắm thiết bị ngoại NDT
	
	
	
	

	6
	
	Thông tin liên lạc, tín hiệu, thông tin và giám sát thảm họa
	
	
	
	

	
	15
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	

	
	16
	Tín hiệu
	
	
	
	

	
	17
	Thông tin
	
	
	
	

	
	18
	Giám sát thảm họa
	
	
	
	

	Bảy
	
	Điện lực và cấp điện kéo
	
	
	
	

	
	19
	Điện lực
	
	
	
	

	
	20
	Điện lực kéo
	
	
	
	

	Tám
	
	Nhà cửa
	
	
	
	

	
	21
	Nhà ga hành khách
	
	
	
	

	
	22
	Nhà cửa khác
	
	
	
	

	Chín
	
		Thiết bị và công trình sản xuất kinh doanh khác
	
	
	
	

	
	23
	Cấp thoát nước
	
	
	
	

	
	24
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	

	
	25
	Thông tin liên lạc
	
	
	
	

	
	26
	Đầu máy toa xe
	
	
	
	

	
	27
	Sân ga
	
	
	
	

	
	28
	Thiết bị công trình
	
	
	
	

	
	29
	Công trình và thiết bị khác
	
	
	
	

	
	
	3. Chi phí khác bằng ngoại NDT
	
	
	
	

	Mười một
	31
	Các chi phí khác
	
	
	
	

	
	
	(1) Chi phí khác của dự án nhập khẩu kỹ thuật và thiết bị
	
	
	
	

	
	
	(2) Chi phí khởi động dự án vốn vay nước ngoài
	
	
	
	

	Mười hai
	32
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	

	Mười 3
	33
	Chi phí dự phòng cơ bản
	
	
	
	

	Mười 4
	34
	Chi phí dự phòng chênh lệch giá
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng phần ngoại NDT
	
	
	
	

	Phần thứ hai
	Nội NDT
	
	
	
	

	
	
	4, Chi phí khác bằng nội NDT
	
	
	-
	

	Mười một
	31
	Các chi phí khác
	
	
	
	

	
	
	(1) Chi phí phụ
	
	
	-
	

	
	
	① Phí dịch vụ
	
	
	-
	

	
	
	A. Phí dịch vụ ngân hàng đại lý trong nước
	
	
	-
	

	
	
	B. Phí dịch vụ chuyển khoản vốn vay nước ngoài trong thời gian xây dựng
	
	
	-
	

	
	
	C. Phí dịch vụ đại lý mua sắm
	
	
	-
	

	
	
	D. Phí kiểm định hàng hóa
	
	
	-
	

	
	
	② Phí cảng
	
	
	-
	

	
	
	③ Phí vận chuyển nội địa
	
	
	-
	

	
	
	④ Lỗ tỷ giá hối đoái
	
	
	-
	

	
	
	⑤ Các chi phí khác cho quản lý ngoại NDT
	
	
	-
	

	
	
	(2) Chi phí biên dịch báo cáo nghiên cứu khả thi sử dụng vốn nước ngoài
	
	
	
	

	
	
	(3) Chi phí lập dự toán thiết kế (ước tính) vốn nước ngoài
	
	
	-
	

	
	
	(4) Chi phí lập kế hoạch thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
	
	
	-
	

	
	
	(5) Chi phí giám sát bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
	
	
	-
	

	
	
	(6) Chi phí giám sát môi trường
	
	
	-
	

	
	
		(7) Chi phí biên dịch báo cáo đánh giá tác động môi trường
	



	
	
	-
	

	
	
	(8) Chi phí khác của việc nhập khẩu kỹ thuật và thiết bị
	
	
	-
	

	
	
	(9) Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng
	
	
	-
	

	
	
	(10) Phí cam kết vốn vay nước ngoài
	
	
	-
	

	
	
	(11) Chi phí khởi động dự án vốn vay nước ngoài
	
	
	
	

	
	
	(12) Chi phí biên dịch báo cáo đánh giá tác động xã hội
	
	
	-
	

	
	
	(13) Chi phí biên dịch kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
	
	
	-
	

	
	
	(14) Chi phí biên dịch báo cáo nghiên cứu về đa dạng sinh học
	
	
	-
	

	
	
	(15) Chênh lệch giá vật tư, thiết bị ngoại NDT
	
	
	-
	

	
	32
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	-
	

	
	33
	Chi phí dự phòng cơ bản
	
	
	-
	

	
	34
	Chi phí dự phòng chênh lệch giá
	
	
	-
	

	
	
	Lãi vay trong thời gian xây dựng
	
	
	-
	

	
	
	1. Lãi vay trong nước trong thời gian xây dựng
	
	
	-
	

	
	
	2. Lãi vay nước ngoài trong thời gian xây dựng
	
	
	-
	

	
	
	2. Lãi vay nước ngoài trong thời gian xây dựng
	
	
	-
	

	
	
	Tổng cộng phần nội NDT
	
	
	-
	

	
	
	Tổng cộng chi phí đầu tư (ước tính)
	
	
	-
	


Lưu ý: Chi phí thuộc phần nội NDT trong bảng, nếu theo quy định của hợp đồng phải thanh toán bằng ngoại NDT thì sẽ được chuyển sang mục chi phí ngoại NDT tương ứng.


Bảng B.0.1-16 Bảng dự toán chi tiết mua sắm thiết bị ngoại NDT
	Tên công trình
	
	Mã số
	

	Tên hạng mục công trình
	
	Tổng số hạng mục công trình
	

	Thuộc chương mục
	
	Giá trị dự toán (ước tính)
	

	Số thứ tự
	Tên và quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (Đơn vị tiền NDT nước ngoài)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng B.0.1-17 Bảng dự toán chi tiết mua sắm vật tư ngoại NDT
	Tên công trình
	
	Mã số
	

	Tên hạng mục công trình
	
	Tổng số hạng mục công trình
	

	Thuộc chương mục
	
	Giá trị dự toán (ước tính)
	

	Số thứ tự
	Tên và quy cách vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (Đơn vị tiền NDT nước ngoài)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng B.0.1-18 Danh mục số lượng mua sắm thiết bị ngoại NDT
	Số thứ tự
	Tên và quy cách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng B.0.1-19 Danh mục số lượng mua sắm vật tư ngoại NDT
	Số thứ tự
	Tên và quy cách vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





2


Bảng B.0.1-20 Bảng thống kê chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	Tên công trình
	
	
	
	
	
	
	

	Các điều kiện kỹ thuật chính
	Cấp đường sắt
	Số lượng đường chính tuyến
	Mục tiêu tốc độ
	Loại hình kéo tàu
	Hình thức đóng điện
	Phương pháp lập
	Niên độ lập

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên công trình
	Chiều dài đường chính tuyến
	
	Chiều dài nền đường
	
	Chiều dài cầu
	
	Chiều dài hầm
	

	STT
	Tên
	Khối lượng công trình chính
	STT
	Tên
	Chi phí

	
	
	Số lượng
	Chỉ tiêu số lượng
	
	
	Giá trị dự toán (NDT)
	Chỉ tiêu chi phí

	
	
	Đơn vị
	Tổng số
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	
	
	
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất sử dụng vĩnh viễn
	Mẫu
	
	Mẫu/kilômét chính tuyến
	
	1
	Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	2
	Đất sử dụng tạm thời
	Mẫu
	
	Mẫu/kilômét chính tuyến
	
	2
	Nền đường
	
	NDT/kilômét nền đường
	

	3
	Nhà cửa cần di dời
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/kilômét chính tuyến
	
	(1)
	Đất đá đào đắp khu gian
	
	NDT/mét khối
	

	4
	Đất đá đào đắp khu gian
	Vạn mét khối
	
	Vạn mét khối/kilômét nền đường
	
	(2)
	Đất đá đào đắp nhà ga
	
	NDT/mét khối
	

	5
	Đất đá đào đắp nhà ga
	Vạn mét khối
	
	Vạn mét khối/ga
	
	(3)
	Gia cố mái dốc
	
	NDT/mét vuông
	

	6
	Gia cố mái dốc
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/kilômét nền đường
	
	(4)
	Xử lý nền đất
	
	NDT/kilômét nền đất yếu
	

	7
	Xử lý nền đất
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét nền đường
	
	
	
	
	NDT/mét vuông
	

	
	
	Mét vuông
	
	
	
	①
	Cọc xi măng đất
	
	NDT/mét
	

	(1)
	Cọc xi măng đất
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	②
	Cọc CFG
	
	NDT/mét
	

	(2)
	Cọc CFG
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	③
	Cọc ống
	
	NDT/mét
	

	(3)
	Cọc ống
	Vạn mét
	
	Mẫu/kilômét chính tuyến
	
	④
	Cọc phun vữa
	
	NDT/mét
	

	(4)
	Cọc phun vữa
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	(5)
	Cọc đá dăm
	
	NDT/mét
	

	(5)
	Cọc đá dăm
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	(6)
	Cọc vôi xi măng
	
	NDT/mét
	

	(6)
	Cọc vôi xi măng
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	(7)
	Giếng cát
	
	NDT/mét
	

	(7)
	Giếng cát
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	(8)
	Lắp đặt ván thoát nước bằng nhựa
	
	NDT/mét
	

	(8)
	Lắp đặt ván thoát nước bằng nhựa
	Vạn mét
	
	Vạn mét/kilômét nền đất yếu
	
	(5)
	Tường chắn đất
	
	NDT/mét vuông
	

	8
	Tường chắn đất
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/kilômét nền đường
	
	3
	Cầu
	
	NDT/kilômét cầu
	

	9
	Cầu
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	(1)
	Cầu đơn tuyến
	
	NDT/m
	

	(1)
	Cầu tuyến đôi
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	(2)
	Cầu tuyến đôi
	
	NDT/m
	

	①
	Móng hở
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(3)
	Cầu nhiều tuyến (ga)
	
	NDT/m
	

	②
	Bệ trụ
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(4)
	Công trình phần dưới
	
	NDT/m
	

	③
	Cọc khoan nhồi
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	①
	Móng hở
	
	NDT/m
	

	A
	Φ1.0 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	②
	Bệ trụ
	
	NDT/mét vuông
	

	B
	Φ1.25 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	③
	Cọc khoan nhồi
	
	NDT/mét vuông
	

	C
	Φ1.5 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	④
	Giếng chìm
	
	NDT/mét vuông
	

	④
	Giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	⑤
	Cọc ống
	
	NDT/mét vuông
	

	⑤
	Cọc ống
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	⑥
	Móng giếng chìm
	
	NDT/mét vuông
	

	⑥
	Móng giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	⑦
	Tường cánh
	
	NDT/mét vuông
	

	⑦
	Tường cánh
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(5)
	Công trình phần trên
	
	NDT/m
	

	(2)
	Cầu đơn tuyến
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	①
	Dầm giản đơn chữ T đúc sẵn (đúc hẫng)
	
	NDT/lỗ
	

	①
	Móng hở
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	②
	Dầm hộp đúc sẵn
	
	NDT/lỗ
	

	②
	Bệ trụ
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	③
	Dầm hộp đổ tại chỗ
	
	NDT/lỗ
	

	③
	Cọc khoan nhồi
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	④
	Dầm liên hợp thép
	
	NDT/lỗ
	

	A
	Φ1.0 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	⑤
	Dầm liên tục bê tông cốt thép
	
	NDT/mét vuông
	

	B
	Φ1.25 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	⑥
	Dầm thép
	
	NDT/tấn
	

	C
	Φ1.5 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	⑦
	Giàn thép
	
	NDT/m
	

	④
	Giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	⑧
	Dầm đặc biệt khác
	
	NDT/mét vuông
	

	⑤
	Cọc ống
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(6)
	Mặt cầu
	
	NDT/kilômét cầu
	

	⑥
	Móng giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(7)
	Công trình phụ trợ
	
	NDT/m
	

	⑦
	Tường cánh
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(8)
	Công trình phụ trợ
	
	NDT/m
	

	(3)
	Cầu nhiều tuyến (ga)
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	4
	Cầu khung
	
	NDT/mét vuông
	

	①
	Móng hở
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	5
	Cầu cạn
	
	NDT/m
	

	②
	Bệ trụ
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(1)
	Cầu cạn tròn
	
	NDT/m
	

	③
	Cọc khoan nhồi
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	(2)
	Cầu cạn dầm hộp
	
	NDT/m
	

	A
	Φ1.0 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	(3)
	Cầu cạn bản hộp
	
	NDT/m
	

	B
	Φ1.25 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	(4)
	Cầu cạn khung
	
	NDT/m
	

	C
	Φ1.5 mét
	Vạn mét
	
	Vạn mét/m
	
	(5)
	Cầu cạn dầm chữ U
	
	NDT/m
	

	④
	Giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	6
	Hầm
	
	NDT/m
	

	⑤
	Cọc ống
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(1)
	Đá vây cấp I
	
	NDT/m
	

	⑥
	Móng giếng chìm
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(2)
	Đá vây cấp II
	
	NDT/m
	

	⑦
	Tường cánh
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(3)
	Đá vây cấp III
	
	NDT/m
	

	(4)
	Cầu khung
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(4)
	Đá vây cấp IV
	
	NDT/m
	

	10
	Cầu cạn
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	(5)
	Đá vây cấp V
	
	NDT/m
	

	(1)
	Cầu cạn tròn
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(6)
	Đá vây cấp VI
	
	NDT/m
	

	(2)
	Cầu cạn dầm hộp
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(7)
	Cửa hầm và công trình phụ trợ
	
	NDT/m
	

	(3)
	Cầu cạn bản hộp
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	7
	Đường hầm
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	(4)
	Cầu cạn khung
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	(1)
	Đường chính tuyến
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	(5)
	Cầu cạn dầm chữ U
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/m
	
	①
	Đường ray có đá 3llast
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	11
	Hầm
	M
	
	M/kilômét chính tuyến
	
	②
	Đường ray không đá 3llast
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	(1)
	Đào
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(2)
	Đường ga
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	①
	Đá vây cấp I
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	①
	Lắp ray
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	②
	Đá vây cấp II
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	②
	Lắp tà vẹt
	
	NDT/mét khối
	

	③
	Đá vây cấp III
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	③
	Lắp nền đường không đá 3llast
	
	NDT/kilômét đường hầm
	

	④
	Đá vây cấp IV
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	④
	Rải đá 3llast đường ray có đá 3llast
	
	NDT/bộ
	

	⑤
	Đá vây cấp V
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	⑤
	Rải đá 3llast đường ray không đá 3llast
	
	NDT/bộ
	

	⑥
	Đá vây cấp VI
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	8
	Thông tin liên lạc
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	(2)
	Gia cố
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(1)
	Tuyến cáp thông tin
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	(2)
	Gia cố
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(2)
	Thiết bị thông tin liên lạc
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	①
	Đá vây cấp I
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(3)
	Thông tin liên lạc khác
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	②
	Đá vây cấp II
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	9
	Tín hiệu
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	③
	Đá vây cấp III
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(1)
	Hệ thống chắn đường ngang
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	④
	Đá vây cấp IV
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(2)
	Thiết bị khóa liên động
	
	NDT/bộ
	

	⑤
	Đá vây cấp V
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	(3)
	Tín hiệu khác
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	⑥
	Đá vây cấp VI
	Mét khối
	
	Mét khối/m
	
	10
	Thông tin
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	12
	Lắp ray chính tuyến
	Kilômét đường hầm
	
	
	
	(1)
	Nền tảng cơ sở công cộng
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	13
	Nền đường có đá 3llast chính tuyến
	Vạn mét khối
	
	Vạn mét khối/kilômét đường hầm
	
	(2)
	Hệ thống ứng dụng
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	14
	Nền đường không đá 3llast chính tuyến
	Kilômét đường hầm
	
	
	
	11
	Giám sát thảm họa
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	15
	Đoạn chuyển tiếp chính tuyến
	Mét
	
	
	
	12
	Điện lực
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	16
	Lắp ray đường ga
	Kilômét đường hầm
	
	Vạn mét khối/kilômét đường hầm
	
	(1)
	Đường dây cấp điện
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	17
	Nền đường có đá 3llast đường ga
	Vạn mét khối
	
	Vạn mét khối/kilômét đường hầm
	
	(2)
	Thiết bị nguồn điện
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	18
	Nền đường không đá 3llast đường ga
	Mét
	
	
	
	(3)
	Điện lực khác
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	19
	Đoạn chuyển tiếp đường ga
	Mét
	
	
	
	13
	Cấp điện kéo
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	20
	Rải đá 3llast đường ga
	Vạn mét khối
	
	Vạn mét khối/kilômét đường hầm
	
	(1)
	Lưới điện tiếp xúc
	
	NDT/kilômét
	

	21
	Thiết bị khóa liên động đường ga
	Bộ
	
	Bộ/kilômét đường hầm
	
	(2)
	Trạm biến áp kéo
	
	NDT/trạm
	

	22
	Nhà cửa
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/kilômét chính tuyến
	
	(3)
	Trạm phân khu
	
	NDT/trạm
	

	(1)
	Nhà ga và nhà tổng hợp
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/ga
	
	(4)
	Trạm đóng cắt
	
	NDT/trạm
	

	(2)
	Nhà cửa khác
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/kilômét chính tuyến
	
	(5)
	Phòng điều khiển điện lực
	
	NDT/trạm
	

	23
	Lắp đặt cáp quang thông tin
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	(6)
	Trạm đóng cắt trên không
	
	NDT/trạm
	

	24
	Lắp đặt cáp đồng thông tin
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	(7)
	Đoạn cung cấp điện
	
	NDT/trạm
	

	25
	Thiết bị khóa liên động
	Bộ
	
	Bộ/ga
	
	14
	Nhà cửa
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	26
	Đường dây tải điện trên không cao thế
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	(1)
	Nhà ga và nhà tổng hợp
	
	NDT/mét vuông
	

	27
	Đường cáp điện cao thế
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	(2)
	Nhà cửa khác
	
	NDT/mét vuông
	

	28
	Đường dây tải điện trên không hạ thế
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	15
	Cấp thoát nước
	
	NDT/kilômét chính tuyến
	

	29
	Đường cáp điện hạ thế
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	16
	Thiết bị sân ga
	
	NDT/ga
	

	30
	Lưới điện tiếp xúc
	Kilômét
	
	Kilômét/kilômét chính tuyến
	
	
	
	
	
	

	31
	Mái che mưa
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/ga
	
	
	
	
	
	

	32
	Mặt sân ga
	Vạn mét vuông
	
	Vạn mét vuông/ga
	
	
	
	
	
	




